


Bảng điều khiển và cổng kết nối
Bảng điều khiển

Mỗi phím có một tên nốt; ví dụ, phím thấp
nhất (xa nhất bên trái) trên bàn phím tương
ứng với A-1, và phím cao nhất (xa nhất bên
phải) tương ứng với C7.

(1) Công tắc [ ] (Standby/On) .......... trang 15
Để bật nguồn hoặc chuyển sang chế độ chờ.
(2) Thanh trượt [MASTER VOLUME] .......... trang 19
Để điều chỉnh âm lượng tổng thể.
(3) Các nút [']/[(]/[<]/[>], hiển thị ........ trang 22
Để chọn một mục hoặc cài đặt một giá trị bằng
cách sử dụng các nút tương ứng với chỉ dẫn trên
màn hình.
(4) Nút [FUNCTION] .......... trang 85
Nhấn nút này sẽ hiển thị các menu như "Voice"
(Âm sắc), "Song" (Bài hát), "Metronome/Rhythm"
(Máy đếm nhịp/Nhịp điệu), menu "Recording"
(Ghi âm) và menu "System" (Hệ thống) từ đó bạn
có thể thực hiện các cài đặt chi tiết cho các chức
năng liên quan.
(Logo Bluetooth) .......... trang 81
Các mẫu CLP-685, CLP-675, CLP-645, và CLP-
695GP/CLP-665GP được trang bị chức năng
Bluetooth; tuy nhiên, ngay cả những mẫu này có
thể không hỗ trợ Bluetooth, tùy thuộc vào quốc gia
bạn mua sản phẩm. Nếu logo Bluetooth được in
trên bảng điều khiển, điều đó có nghĩa là sản
phẩm được trang bị chức năng Bluetooth.
(5) Nút [EXIT] .......... trang 22
Nhấn nút này để thoát khỏi màn hình hiện tại,
hoặc quay lại hiển thị Voice hoặc Song.
(6) Nút [CFX GRAND] .......... trang 24
Để chọn Voice "CFX Grand".

(7) Nút [BÖSENDORFER] .......... trang 24
Để chọn Voice "Bösendorfer".
(8) Nút [VOICE] .......... trang 28
Mở danh sách Voice.
(9) Nút [DUAL/SPLIT] .......... trang 32
Để chồng lớp hai âm sắc đồng thời, hoặc các âm
sắc khác nhau ở phần tay trái và tay phải của bàn
phím.
(10) Nút [PIANO ROOM] .......... trang 25
Mở màn hình Piano Room nơi bạn có thể chọn âm
thanh piano tối ưu và điều chỉnh độ nhạy cảm
ứng.
(11) Nút [SONG/DEMO] .......... trang 39
Mở danh sách Song để chọn một Bài hát Demo
hoặc một Bài hát để phát lại hoặc chỉnh sửa.
(12) Nút [REC] .......... trang 52
Để ghi lại phần trình diễn trên bàn phím của bạn.
(13) Nút [▶/II] (Play/Pause) .......... trang 41
Để phát lại xen kẽ và tạm dừng các Bài hát hoặc
bản ghi âm của bạn.
(14) Nút [METRONOME] .......... trang 36
Để sử dụng các chức năng của máy đếm nhịp.
(15) Nút [RHYTHM] .......... trang 51
Để sử dụng các chức năng nhịp điệu.
(16) Nút [TEMPO] .......... trang 36
Để cài đặt nhịp độ.
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1. Kết nối dây nguồn và bộ đổi nguồn AC (chỉ CLP-635).

Phần này giải thích cách thiết lập và bắt đầu chơi đàn Clavinova của bạn. Việc
thiết lập rất đơn giản, bạn có thể bắt đầu chơi ngay lập tức.

Bắt đầu chơi đàn Clavinova

Bật và tắt nguồn

Trước tiên, cắm một đầu của dây nguồn vào đầu nối [AC IN] trên nhạc
cụ này, sau đó cắm đầu còn lại của dây vào ổ cắm điện AC phù hợp trên
tưßng. à một số khu vực, có thể cần một bộ chuyển đổi phích cắm để
phù hợp với cấu hình chân cắm trong khu vực của bạn.
Để biết thêm thông tin về cách kết nối dây nguồn, hãy tham khảo hướng
dẫn lắp ráp á các trang 115, 119, 121, 126 hoặc 129.

Kết nối các phích cắm của bộ đổi nguồn AC theo thứ tự trong hình minh
họa.

THẬN TRỌNG
Khi thiết lập sản phẩm,
hãy đảm bảo rằng ổ cắm
AC bạn đang sử dụng có
thể dễ dàng tiếp cận. Nếu
có sự cố hoặc hỏng hóc,
hãy tắt ngay công tắc
nguồn và rút phích cắm ra
khỏi ổ cắm.
CẢNH BÁO
Chỉ sử dụng dây nguồn đi
kèm với nhạc cụ của bạn.
Nếu dây nguồn đi kèm bị
mất hoặc hỏng, hãy liên
hệ với đại lý Yamaha của
bạn. Việc sử dụng dây
thay thế không phù hợp có
thể gây ra hỏa hoạn và
nguy cơ điện giật.

Loại dây nguồn đi kèm với
nhạc cụ của bạn có thể
khác nhau tùy thuộc vào
quốc gia nơi nhạc cụ được
mua. à một số khu vực, có
thể cần một bộ chuyển đổi
phích cắm để phù hợp với
cấu hình chân cắm của ổ
cắm AC trong khu vực của
bạn. Nếu phích cắm đi
kèm với nhạc cụ của bạn
không vừa với ổ cắm, hãy
nhß một kỹ thuật viên có
trình độ thay ổ cắm.

CẢNH BÁO
Sử dụng bộ đổi nguồn
được chỉ định (trang 132).
Việc sử dụng các bộ đổi
nguồn khác có thể gây ra
hư hỏng không thể khắc
phục cho cả bộ đổi nguồn
và nhạc cụ.

LƯU Ý
Khi ngắt kết nối bộ đổi
nguồn AC, trước tiên hãy
tắt nguồn, sau đó làm theo
quy trình này theo thứ tự
ngược lại.
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2. Mở nắp phím đàn

2.1 Dùng cả hai tay, giữ tay cầm, sau đó nhấc lên và mở
nắp phím đàn.
2.2 Gập phần trên cùng của nắp phím đàn xuống.

Nhấc nhẹ nắp đàn lên, sau
đó đẩy và trượt nó vào bên
trong cho đến hết.

Hãy cẩn thận để tránh bị kẹt ngón tay
khi mở hoặc đóng nắp đàn.

Hãy cẩn thận để tránh bị kẹt ngón tay
khi mở hoặc đóng nắp đàn.

3. Gạt thanh trượt [MASTER VOLUME] ở phía
bên phải của bảng điều khiển phía trước
xuống "MIN".

4. Nhấn công tắc nguồn (Standby/On) ở phía bên phải của bảng
điều khiển phía trước để bật nguồn.
Màn hình nằm ở phía bên trái của bàn phím và đèn báo nguồn nằm bên dưới
bên trái của bàn phím sẽ sáng lên.

THẬN TRỌNG
Không đặt các vật như
mảnh giấy hoặc kim loại
lên nắp đàn. Các vật nhỏ
đặt trên nắp đàn có thể rơi
vào bên trong khi mở nắp
và có thể gần như không
thể lấy ra được. Điều này
có thể gây ra điện giật,
đoản mạch hoặc các hư
hỏng nghiêm trọng khác
cho nhạc cụ.

Giữ nắp đàn bằng cả hai
tay khi mở hoặc đóng.
Không thả ra cho đến khi
nó được mở hoặc đóng
hoàn toàn. Hãy cẩn thận
để tránh kẹt ngón tay (của
bạn hoặc người khác, đặc
biệt là trẻ em) giữa nắp
đàn và bộ phận chính.

LƯU Ý 
Chỉ nhấn công tắc nguồn
(Standby/On) khi bật
nguồn. Bất kỳ thao tác nào
khác, chẳng hạn như nhấn
các phím, nút hoặc pedal
có thể khiến nhạc cụ gặp
trục trặc.
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5. Lướt phím
Trong khi bấm bàn phím, hãy điều chỉnh mức âm lượng bằng cách sử dụng
thanh trượt [MASTER VOLUME]. Để biết chi tiết, hãy tham khảo "Cài đ¿t Âm
lượng" trên trang 19.

6. Sau khi bạn sử dụng nhạc cụ, nhấn và giữ công tắc nguồn
(Standby/On) trong một giây để tắt nguồn.
Màn hình và đèn báo nguồn sẽ tắt.

7. Đóng nắp phím đàn.

THẬN TRỌNG
Ngay cả khi công tắc
nguồn ở chế độ chờ, điện
vẫn đang chạy vào nhạc
cụ ở mức tối thiểu. Khi bạn
không sử dụng nhạc cụ
trong một thời gian dài,
ho¿c trong khi có bão
điện, hãy chắc chắn rút
phích cắm ra khỏi ổ cắm
điện AC.

THẬN TRỌNG
Không tác động lực quá
mạnh lên nắp đàn. Làm
vậy có thể làm hỏng cơ
chế ĐÓNG NHÀ và có thể
gây thương tích cho tay và
ngón tay của bạn bị kÁt
dưới nắp đàn đang đóng.

7.1 Nếu giá nhạc được mở ra,
hãy gập nó lại.
7.2 Dùng cả hai tay, mở phần
trên cùng của nắp đàn, và đóng
nó lại một cách nhẹ nhàng. 
Nắp phím đàn được trang bị cơ chế
ĐÓNG NHÀ đ¿c biệt giúp nó đóng lại
từ từ.

Hãy cẩn thận để tránh bị kÁt
ngón tay khi mở ho¿c đóng nắp
đàn.

Hãy cẩn thận để tránh bị kÁt ngón
tay khi mở ho¿c đóng nắp đàn.

Trượt nắp đàn về phía bạn
và nhÁ nhàng hạ xuống trên
các phím.
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Chức năng tự động tắt nguồn
Để ngăn chặn việc tiêu thụ điện năng không cần thiết, nhạc cụ này có chức
năng Tự động Tắt nguồn sẽ tự động tắt nguồn nếu nhạc cụ không được vận
hành trong một khoảng thời gian xác định. Khoảng thời gian trước khi nguồn tự
động tắt là khoảng 30 phút theo mặc định; tuy nhiên, bạn có thể thay đổi cài
đặt này (trang 99).

Vô hiệu hóa tự động tắt nguồn (phương pháp đơn giản)
Bật nguồn trong khi nhấn giữ phím thấp nhất trên bàn phím. Một thông báo
"Auto power off disabled" (Tự động tắt nguồn đã bị vô hiệu hóa) sẽ xuất hiện
nhanh chóng và Tự động Tắt nguồn sẽ bị vô hiệu hóa.

Giá nhạc

LƯU Ý
Mọi dữ liệu không được
lưu sẽ bị mất khi nhạc cụ
tự động tắt. Hãy chắc
chắn lưu dữ liệu của bạn
trước khi điều này xảy ra.

Tùy thuộc vào trạng thái
của nhạc cụ, nguồn có thể
không tự động tắt ngay cả
sau khi khoảng thời gian
xác định đã trôi qua. Luôn
tắt nguồn thủ công khi
không sử dụng nhạc cụ.

LƯU Ý
Gập phần trên cùng của
nắp đàn (hướng dẫn 7-1,
trang 16) khi sử dụng giá
nhạc.

Không đặt bất cứ thứ gì
quá nặng lên giá nhạc
trong một thời gian dài,
hoặc dùng lực quá mạnh;
làm vậy có thể làm hỏng
giá nhạc.

Mở giá nhạc:
1. Mở giá nhạc, nằm ở bên trong nắp phím đàn.

2. Mở hai kẹp giữ bản nhạc, cho phép bạn giữ các trang sách
nhạc tại chỗ.

Gập giá nhạc:
1. Gập các kẹp giữ bản nhạc nếu chúng đang mở.
2. Gập giá nhạc trước khi đóng nắp phím đàn.
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Các kẹp giữ bản nhạc cho phép bạn giữ các trang sách nhạc tại chỗ.

Để hạ giá nhạc:
Đóng các kẹp giữ bản nhạc nếu chúng
đang mở, sau đó hạ giá nhạc xuống
bằng cách làm theo các hướng dẫn trên
theo thứ tự ngược lại.
1. Kéo giá nhạc về phía bạn hết
mức có thể.
2. Nâng hai giá đỡ kim loại (ở
phía sau giá nhạc).
3. Nhẹ nhàng hạ giá nhạc về phía sau cho đến khi nó xuống
hoàn toàn.

THẬN TRỌNG
Không cố gắng sử dụng
giá nhạc ở vị trí nửa nâng.
Ngoài ra, khi nâng hoặc
hạ giá nhạc, hãy giữ tay
trên giá nhạc cho đến khi
nó ở vị trí hoàn toàn lên
hoặc xuống.

Nắp đàn

Để mở nắp đàn:
1. Nâng và giữ phía bên phải
của nắp đàn (nhìn từ phía trước
bàn phím) và cẩn thận nâng nắp
đàn.
2. Nâng thanh chống nắp đàn
và cẩn thận hạ nắp đàn xuống
sao cho đầu của thanh chống
vừa vào hốc trên nắp đàn.

Để đóng nắp đàn:
1. Giữ thanh chống nắp đàn và
cẩn thận nâng nắp đàn.
2. Giữ nắp đàn ở vị trí nâng và
hạ thanh chống nắp đàn.
3. Cẩn thận hạ nắp đàn.

CẢNH BÁO
Không để trẻ em mở hoặc
đóng nắp đàn. Ngoài ra,
hãy cẩn thận để tránh bị
kẹt ngón tay (của bạn
hoặc người khác, đặc biệt
là trẻ em) khi nâng hoặc
đóng nắp đàn.

Đảm bảo rằng đầu của
thanh chống nắp đàn vừa
khít vào hốc trên nắp đàn.
Nếu thanh chống không
được đặt đúng cách vào
hốc, nắp đàn có thể rơi
xuống, gây thương tích
nghiêm trọng.

Hãy cẩn thận không kẹp
ngón tay khi nắp đàn
được nâng lên. Thanh
chống nắp đàn có thể bị
bật ra do rung động, khiến
nắp đàn rơi xuống.

Để nâng giá nhạc:
1. Kéo giá nhạc lên và về phía
bạn hết mức có thể.
2. Lật hai giá đỡ kim loại ở bên
trái và bên phải của mặt sau giá
nhạc lên.
3. Hạ giá nhạc xuống sao cho
các giá đỡ kim loại khớp vào vị
trí. 
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Cài đặt âm lượng - [MASTER VOLUME]
Để điều chỉnh âm lượng, hãy sử dụng thanh trượt
[MASTER VOLUME] nằm ở phía bên phải của bảng
điều khiển. Chơi bàn phím để thực sự tạo ra âm
thanh trong khi bạn điều chỉnh âm lượng. 

Master Volume: Âm l°ợng
của toàn bộ âm thanh bàn
phím.
Thanh trượt [MASTER
VOLUME] cũng ảnh hưởng
đến mức âm lượng của
giắc cắm [PHONES] và
mức đầu ra của giắc cắm
AUX OUT.

TH¾N TRỌNG
Không sử dụng nhạc cụ ở
mức âm lượng cao trong
thời gian dài, nếu không
thính giác của bạn có thể
bị tổn hại.

L¯U Ý
Hiển thị menu "System"
(trang 95).

IAC là một chức năng tự động điều chỉnh và kiểm soát chất lượng âm thanh
theo âm lượng tổng thể của nhạc cụ. Ngay cả khi âm lượng thấp, nó vẫn cho
phép nghe rõ cả âm trầm và âm cao. IAC chỉ có hiệu quả đối với âm thanh
phát ra từ loa của nhạc cụ.

Bạn có thể đặt cài đặt IAC thành Bật hoặc Tắt thông qua màn hình "System" (Hệ
thống). Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình "System" → "Sound"
→ "IAC". Cài đặt mặc định cho chức năng này là "Bật".

Kiểm soát âm thanh thông minh (IAC)

Sử dụng tai nghe
Kết nối một cặp tai nghe vào một trong các giắc cắm [PHONES]. Khi tai nghe được cắm vào một trong hai
giắc cắm [PHONES], hệ thống loa trong sẽ tự động tắt. Hai bộ tai nghe stereo tiêu chuẩn có thể được cắm
vào. (Nếu bạn chỉ sử dụng một cặp tai nghe, bạn có thể cắm chúng vào một trong hai giắc cắm.)

THẬN TRỌNG
Không sử dụng tai nghe ở mức âm l°ợng cao trong thời gian dài. Làm v¿y có thể gây ra mất thính lực.
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Tái tạo cảm giác tự nhiên về khoảng cách
âm thanh - Binaural Sampling và
Stereophonic Optimizer
Nhạc cụ này có hai công nghệ tiên tiến cho phép bạn thưởng thức âm thanh tự
nhiên, chân thực đặc biệt, ngay cả khi nghe bằng tai nghe.

Binaural Sampling (chỉ Voice "CFX Grand") 
Binaural Sampling là một phương pháp sử dụng hai micro đặc biệt được đặt ở
vị trí tai của người biểu diễn và thu lại âm thanh từ một cây đàn piano như nó
vốn có. Nghe bằng hiệu ứng này thông qua tai nghe mang lại cảm giác đÁm
chìm như thể âm thanh thực sự phát ra từ cây đàn piano. Hơn nữa, bạn có thể
thưởng thức âm thanh một cách tự nhiên trong thời gian dài mà không bị mỏi
tai. Khi chọn Voice mặc định, "CFX Grand" (trang 24), việc kết nối tai nghe sẽ
tự động kích hoạt âm thanh lấy mẫu hai tai.

Stereophonic Optimizer (Các Voice trong nhóm Piano
khác ngoài "CFX Grand")
Stereophonic Optimizer là một hiệu ứng tái tạo khoảng cách âm thanh tự nhiên
giống như âm thanh từ lấy mẫu hai tai ngay cả khi bạn nghe bằng tai nghe.
Khi một Voice trong nhóm Piano khác ngoài "CFX Grand" được chọn, việc kết
nối tai nghe sẽ tự động kích hoạt Stereophonic Optimizer.

Khi tai nghe được kết nối, các Voice trong nhóm Piano sẽ tự động thay đổi
thành âm thanh của Lấy mẫu hai tai hoặc âm thanh được tăng cường với Tối
ưu hóa Âm thanh nổi, theo cài đặt mặc định. Vì những âm thanh này được tối
ưu hóa cho việc nghe bằng tai nghe, chúng tôi khuyên bạn nên đặt chức năng
này thành "TÀT" trong các tình huống sau:

Chơi âm thanh piano của nhạc cụ này với một loa ngoài được kết nối,
đồng thời theo dõi âm thanh phát ra từ nhạc cụ này trên tai nghe được kết
nối.
Tạo bản ghi âm thanh (trang 52) và sau đó phát lại bản ghi âm thanh đó
qua loa của nhạc cụ này. (Hãy chÁc chÁn tÁt các chức năng này trước khi
ghi âm.)

Bạn có thể đặt cài đặt này thành B¿t hoặc TÁt thông qua màn hình menu
"System". Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình menu "System" →
"Sound" → "Binaural" (trang 96).

Sử dụng móc treo tai nghe
Bạn có thể treo tai nghe một cách tiện lợi trên nhạc cụ khi không sử dụng. Cài
đặt móc treo tai nghe bằng cách làm theo hướng dẫn ở cuối sách hướng dẫn
này (CLP-685: trang 116, CLP-675: trang 119, CLP-645/635: trang 122, CLP-
695GP: trang 126, CLP-665GP: trang 129).

Sampling
Một công nghệ ghi lại âm
thanh từ một nhạc cụ, sau
đó lưu trữ nó trong nhạc
cụ này. Âm thanh được
tạo ra dựa trên thông tin
nhận được từ bàn phím.

LƯU Ý
Các Voice trong nhóm
Piano được chứa trong
danh mục "Piano" trong
Danh sách Voice (trang
105). Để biết chi tiết về
cách chọn Voice, tham
khảo trang 28.

LƯU Ý
Trước khi kết nối hệ thống
loa ngoài, hãy xem phần
"Kết nối" (trang 69).

THÔNG BÁO
Không treo bất cứ thứ gì
khác ngoài tai nghe lên
móc treo. Nếu không, móc
treo có thể bị hỏng.
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Sử dụng các pedal
Nhạc cụ này được trang bị ba pedal chân: pedal
vang âm (damper - phải), pedal duy trì (sostenuto -
giữa), và pedal giảm âm (soft - trái).

Pedal vang âm (damper - phải)
Khi bạn nhấn pedal vang âm, các nốt bạn chơi sẽ
có độ ngân dài hơn. 
Khi bạn chọn một Voice trong nhóm Piano, việc
nhấn pedal vang âm sẽ kích hoạt VRM (trang 26) để
tái tạo chính xác sự tương tác phức tạp của âm
thanh của một cây đại dương cầm acoustic.

Nửa-pedal (Half-pedal)
Nhạc cụ này cũng có chức năng nửa-pedal cho phép bạn sử dụng các kỹ thuật
nửa-pedal, trong đó độ ngân thay đổi tùy thuộc vào mức độ bạn nhấn pedal. à
trạng thái nửa-pedal, bộ giảm âm chỉ chạm nhẹ vào dây. Chức năng nửa-pedal
trên Clavinova cho phép bạn kiểm soát tinh tế và sắc thái độ ngân trong phần
trình diễn của mình bằng cách kiểm soát chính xác điểm mà tại đó âm thanh
bắt đầu ngân và thßi gian ngân. Điều này có thể được thiết lập thông qua màn
hình "System". Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để má màn hình "System" →
"Pedal" → "Half Pedal Point" (trang 96).

Pedal vang âm phản hồi GP (Áp dụng cho các mẫu 685, 675,
645, 695GP, 665GP)
Pedal vang âm trên CLP-685, CLP-675 và CLP-695GP là Pedal Vang âm Phản hồi
GP. Pedal đặc biệt này đã được thiết kế để mang lại cảm giác phản hồi chân
thực hơn và khi được nhấn, cho cảm giác gần giống với pedal của một cây đại
dương cầm thực thụ. Nó tái tạo một cách vật lý sự khác biệt nhỏ về trọng
lượng á các điểm khác nhau trong hành trình của pedal và cho phép áp dụng
hiệu ứng nửa-pedal một cách chính xác hơn. Vì cảm giác hoạt động của pedal
phụ thuộc vào vị trí lắp đặt nhạc cụ, bạn nên điều chỉnh hiệu ứng/cảm giác
pedal cho phù hợp với môi trưßng mong muốn như mô tả á trên.

Pedal giảm âm (soft - trái)
Pedal giảm âm làm giảm âm lượng và thay đổi một chút âm sắc của các nốt
được chơi trong khi pedal được nhấn. Pedal giảm âm sẽ không ảnh hưáng đến
các nốt đã được chơi. Để áp dụng hiệu ứng này, hãy chơi các nốt sau khi
nhấn pedal.
Hãy nhớ rằng chức năng của pedal này sẽ thay đổi tùy thuộc vào Voice được
chọn. Khi chọn Voice "Mellow Organ", việc nhấn và nhả pedal này sẽ chuyển
đổi tốc độ Loa Quay (Rotary Speaker) giữa "Nhanh" và "Chậm". Khi chọn
Vibraphone, pedal này sẽ chuyển đổi hiệu ứng Rung (Vibrato) thành Bật và Tắt
(trang 87).

Pedal duy trì (sostenuto - giữa)
Nếu bạn chơi một nốt hoặc hợp âm trên bàn phím
và nhấn pedal duy trì trong khi giữ các nốt, những
nốt đó sẽ tiếp tục ngân miễn là bạn giữ pedal. Các
nốt được chơi sau đó sẽ không được duy trì.

LƯU Ý
Các Voice trong nhóm
Piano được liệt kê trong
danh mục "Piano" trong
Danh sách Preset Voice
(Trang 102). Để biết chi
tiết về việc chọn Voice,
tham khảo trang 24.

LƯU Ý
Bạn có thể gán các chức
năng khác nhau cho mỗi
pedal bằng cách sử dụng
cài đặt "Pedal Assign"
trong màn hình menu
(Trang 88).

LƯU Ý
Các pedal được bọc bằng
tấm vinyl khi xuất xưởng.
Trước khi sử dụng nhạc
cụ, hãy chắc chắn tháo
tấm bọc ra khỏi các pedal.
Nếu không tháo tấm bọc,
việc sử dụng tối ưu hiệu
ứng của pedal có thể
không thể thực hiện được.

LƯU Ý
Khi pedal duy trì (giữa)
được nhấn, nó sẽ giữ lại
(không phải là duy trì) các
nốt đã được nhấn. Âm
thanh của nốt đàn organ
hoặc dây đàn có thể tiếp
tục ngân ngay cả sau khi
các nốt đã được nhả ra.

LƯU Ý
Pedal giữa hoặc trái có thể
được sử dụng như một
pedal chức năng [▶/II]
(Play/Pause). Bạn có thể
gán chức năng này thông
qua màn hình menu
"System". Nhấn nút
[FUNCTION] nhiều lần để
mở màn hình "System" →
"Pedal" → "Function:
Play/Pause" (trang 96).
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Các thao tác cơ bản trên màn hình
Trên màn hình hiển thị, bạn có thể gọi ra ba chức năng chính: Voice (Âm sắc), Song (Bài hát) và Demo. Ngoài ra,
các cài đặt chi tiết khác nhau có thể được thực hiện để có khả năng chơi và hiệu suất trình diễn tốt hơn.

Chọn một Voice, Song hoặc
Demo Song
Chọn từ danh sách, hoặc thay đổi hiển thị.

Chọn Voice

1. Nhấn nút [VOICE]
để mở danh sách
Voice.

Khi cái này xuất hiện ở
đây, bạn có thể trượt lên
xuống để hiển thị thêm

2. Nhấn nút ['] hoặc [(]
để chọn một nhóm Voice.

Chọn Song/ Demo

1. Nhấn nút
[SONG/DEMO] để mở
danh sách thể loại
Song. 1. Nhấn nút ['] hoặc [(]

để chọn một thể loại
Song.

Khi cái này xuất hiện ở
đây, bạn có thể trượt lên
xuống để hiển thị thêm

Các cài đặt chi tiết

Chọn từ danh sách, hoặc thay đổi hiển thị. 1. Nhấn nút
[FUNCTION] nhiều lần
để chọn menu mong
muốn.

2. Nhấn nút ['] hoặc [(]
để chọn một thông số
của menu hiện tại.

Trở lại hiện thị Voice/Song

Nhấn nút [EXIT] để quay lại hiển thị Voice hoặc hiển thị Song, tùy
thuộc vào màn hình nào đã được hiển thị trước đó. Trong khi cửa sổ
pop-up được hiển thị, nhấn nút [EXIT] sẽ quay lại màn hình hiển thị
đã hiển thị trước đó.
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Voice: Âm thanh nhạc cụ để chơi. Ngoài âm thanh Piano, còn có rất nhiều loại âm thanh nhạc
cụ khác.
Song: Một bản nhạc để thưởng thức hoặc để chơi và luyện tập cùng. 
Demo: Các bản Voice Demo cho phép bạn trải nghiệm các đặc điểm của các Voice.

Nhấn [>] để chọn
một Voice.
Nhấn [<] để quay
lại.

Nhấn [>] để chọn một
Voice.
Nhấn [<] để quay lại.

3. Nhấn ['] hoặc [(] để chọn một Voice.
Nhấn đồng thời ['] và [(] để chọn Voice đầu tiên
trong danh sách.

4. Lướt bàn phím.
Nhấn nút [<] hoặc [>] để chọn Voice
trước đó hoặc tiếp theo. Nhấn đồng thời
[<] và [>] để chọn Voice đầu tiên trong
nhóm Voice.

Nhấn [>] để chọn
một Song.
Nhấn [<] để quay
lại.

Nhấn [>] để chọn
một Song.
Nhấn [<] để quay
lại.

3. Nhấn ['] hoặc [(] để chọn
một Song. 
Khi "Lesson" được chọn, nhấn [']
hoặc [(] để chọn một loại Lesson.

4. Nhấn nút [▶/II] (Play/Pause)
để phát lại Song.
Sử dụng [<] hoặc [>] để chọn xe buýt
trước đó hoặc tiếp theo.

3. Nhấn ['] hoặc
[(] để chọn một
thông số. 

Nhấn [>] để cài đặt chi
tiết.
Nhấn [<] để quay lại.

Nhấn [>] để cài
đặt chi tiết.
Nhấn [EXIT] để
trở lại màn hình
trước đó

Lựa chọn một giá trị từ danh sách

Dấu check sẽ hiển
thị ở bên phải các
lựa chọn

4. Nhấn ['] hoặc [(] hoặc [>] để
chọn một cài đặt. 
Nhấn nút [<] để quay lại hiển thị trước đó.

Điều chỉnh giá trị trên cửa số
Pop-up

4. Nhấn [<] hoặc [>] để điều chỉnh
giá trị, nhấn nút [EXIT] để đóng cửa
sổ pop-up. 
Để đặt lại về giá trị mặc định, nhấn đồng
thời các nút [<] và [>].

Lưu ý rằng độ sâu của hệ thống
phân cấp sẽ khác nhau tùy thuộc
vào tham số được chọn.
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Thưởng thức phần trình diễn piano
Nhạc cụ này mang đến âm thanh của hai cây đại dương cầm nổi tiếng thế giới, Yamaha CFX và Bösendorfer
Imperial, cũng như các âm thanh piano khác - mỗi loại đều có đặc điểm âm thanh và hấp dẫn riêng. Chỉ cần chọn
âm thanh piano cụ thể mong muốn, tùy theo sự hấp dẫn âm nhạc bạn muốn chơi và sở thích cá nhân của bạn.

Chọn hai Voice Grand piano trên
b¿ng điều khiển

1. NhÁn nút [CFX GRAND] hoặc nút [BÖSENDORFER] để chọn loại
piano.

Một Voice được gọi ra từ loại đã chọn và tên của nó xuất hiện trên màn
hình Voice.

CFX Grand
Âm thanh đại dương cầm hòa nhạc CFX hàng đầu của Yamaha với dải
động rộng cho khả năng kiểm soát biểu cảm tối đa. Phù hợp để chơi
trong bất kỳ thể loại âm nhạc và phong cách nào.

Bösendorfer
Âm thanh nổi tiếng của cây đại dương cầm hòa nhạc Bösendorfer
Imperial do Vienna sản xuất. Âm thanh rộng rãi của nó gợi lên kích thước
của nhạc cụ, và lý tưởng để thể hiện sự dịu dàng trong các tác phẩm.

2. Àn bàn phím

Chọn các Voice Piano khác 
Nhấn các nút [<] hoặc [>] để chọn các Voice Piano khác ngoài "CFX
Grand" và "Bösendorfer". Bạn cũng có thể chọn các Voice khác bằng
cách nhấn nút [VOICE] (trang 28).

LƯU Ý
Bạn có thể nghe và trải
nghiệm các đặc điểm của
các Voice bằng cách nghe
các bài hát Demo cho mỗi
Voice (trang 40).
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Tuỳ chỉnh âm thanh và phản hồi phím
của các Voice Piano (Piano Room)
Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt chi tiết của các Voice trong nhóm Piano trong
Piano Room. Hãy thử tạo ra một âm thanh piano tùy chỉnh bằng cách điều chỉnh
các thông số khác nhau như vị trí nắp đàn, cộng hưởng dây, cộng hưởng vang
âm, v.v.

1. Nhấn nút [PIANO ROOM] để mở màn hình Piano
Room.

2. Nhấn các nút [']/[(] để chọn các mục (trang 26).

3. Nhấn các nút [<]/[>] để thay đổi cài đặt (trang 26).

4. Nhấn nút [EXIT] để thoát khỏi màn hình Piano Room.

LƯU Ý
Nếu một Voice không
thuộc nhóm Piano được
chọn, việc nhấn nút
[PIANO ROOM] sẽ đổi nó
thành "CFX Grand".

LƯU Ý
Nhấn nút [PIANO ROOM]
sẽ hủy bỏ các chức năng
Dual/Split/Duo.

Anton Music



Bạn có thể làm gì trong Piano Room
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VRM là gì? 
Chức năng VRM (Virtual Resonance Modeling - Mô hình hóa Cộng hưởng Ào)
sử dụng mô hình vật lý phức t¿p để mô phỏng sự cộng hưởng dây thực tế xảy
ra khi nhấn pedal vang âm trên một cây đàn piano thực. Trên một cây đàn
piano acoustic thực, khi b¿n nhấn pedal vang âm và chơi một nốt, không chỉ
dây của phím được nhấn rung, mà nó còn làm cho các dây khác và
soundboard rung, với mỗi dây ảnh hưởng đến phần còn l¿i, t¿o ra một sự
ngân vang phong phú và rực rỡ lan tỏa. Công nghệ VRM (Virtual Resonance
Modeling) có trong nh¿c cụ này tái t¿o sự tương tác phức t¿p của cả cộng
hưởng dây và soundboard một cách trung thực bằng cách sử dụng một nh¿c
cụ ảo (mô hình vật lý), và làm cho âm thanh giống như một cây đàn piano
acoustic thực thụ, vì sự cộng hưởng tức thời được t¿o ra vào thời điểm tùy
thuộc vào tr¿ng thái của bàn phím hoặc pedal, b¿n có thể thay đổi âm thanh
một cách biểu cảm bằng cách thay đổi thời gian b¿n nhấn phím và thời gian
và độ sâu b¿n nhấn pedal.

Aliquot là gì?
Aliquot là một phương pháp dây đàn cho đàn piano sử dụng thêm các dây
không được búa gõ ở các quãng tám trên để tăng cường âm sắc. Những dây
này rung một cách giao cảm với các dây khác trong một cây đàn piano
acoustic, cộng hưởng với các âm bội, và thêm sự phong phú, rực rỡ và màu
sắc phức t¿p cho âm thanh. Vì chúng không có bộ giảm âm, chúng sẽ tiếp tục
phát ra âm thanh ngay cả sau khi b¿n nhả tay khỏi bàn phím.Anton Music



Chơi các âm thanh nhạc cụ khác nhau
(Voice)
Ngoài các âm thanh piano chân thực tuyệt vời, bạn có thể chọn và chơi các âm thanh nhạc cụ khác
(Voices), chẳng hạn như organ hoặc các nhạc cụ dây.

Chọn Voices
Các Voice của nhạc cụ được phân chia thuận tiện thành các nhóm loại
nhạc cụ. Chọn một Voice mong muốn và chơi piano. 
Bạn cũng có thể chọn một Voice từ các Voice XG (chỉ CLP-685 và CLP-
695GP). Để biết hướng dẫn, tham khảo trang 29.

1. Nhấn nút [VOICE] để mở màn hình Danh sách Voice.
Các nhóm Voice được liệt kê trên màn hình. Voice hiện đang được chọn sẽ
được tô sáng.

2. Sử dụng các nút [']/[(] để chọn nhóm Voice.
Tô sáng tên nhóm Voice bạn muốn sử dụng.

LƯU Ý
Để nghe và trải nghiệm
các đặc điểm của các
Voice, hãy nghe các bài
hát Demo cho mỗi Voice
(trang 40).

LƯU Ý
Độ nhạy Cảm ứng (Touch
Response) (trang 95) sẽ
không được áp dụng cho
một số Voice. Để biết
thông tin về Voice nào có
thể áp dụng Độ nhạy Cảm
ứng, tham khảo "Danh
sách Preset Voice" trên
trang 102.
XG
XG là một cải tiến lớn của
định dạng GM System
level 1, XG là một logo
được phát triển bởi
Yamaha đặc biệt để cung
cấp nhiều Voice và biến
thể hơn, cũng như khả
năng kiểm soát biểu cảm
và hiệu ứng lớn hơn, và để
đảm bảo khả năng tương
thích của dữ liệu trong
tương lai.

LƯU Ý
Để biết thông tin về các
Voice, tham khảo "Danh
sách Preset Voice" (trang
102).
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3. Nhấn nút [>].
Các Voice trong nhóm đã chọn được liệt kê trên màn hình. 

4. Sử dụng các nút [']/[(] để cuộn qua danh sách
Voice, sau đó nhấn nút [>] để chọn Voice mong muốn.
Tên Voice hiện đang được chọn sẽ hiển thị trên màn hình.

Bạn có thể chọn các Voice khác theo thứ tự bằng các nút [<]/[>] trên màn
hình Voice. 
Nhấn nút ['] để quay lại danh sách Voice.

5. Lướt phím

Chọn các Voice XG
Nếu bạn muốn chọn một Voice từ các nhóm XG, hãy chọn "XG" ở bước
2. 

Bởi vì nhóm XG có số lượng Voice cực kỳ lớn, nhóm này được chia thành
các nhóm phụ. Nhấn nút [>] để mở danh sách nhóm Voice, sau đó chọn
nhóm Voice mong muốn bằng cách sử dụng các nút [']/[(]/[<]/[>].
Sau đó, làm theo quy trình bắt đầu từ bước 3 ở trên.
Để biết chi tiết về các Voice XG, hãy tham khảo "Danh sách Voice XG"
trong tài liệu Data List riêng.

LƯU Ý
Nhấn nút [<] để quay lại
danh sách nhóm Voice.

LƯU Ý
Bạn có thể chỉ định Độ
nhạy Cảm ứng (cách âm
thanh phản hồi theo cách
bạn chơi) cho phần trình
diễn của mình. Bạn có thể
bật và tắt cài đặt này tùy
theo Voice cụ thể bạn
đang chơi hoặc bài hát
bạn đang luyện tập, theo ý
muốn. Bạn có thể thực hiện
các cài đặt này thông qua
màn hình "System". Nhấn
nút [FUNCTION] nhiều lần
để chọn màn hình
"System" → "Keyboard"
→ "Touch". Bạn cũng có
thể điều chỉnh Độ nhạy
Cảm ứng cho các Voice
Piano từ màn hình Piano
Room (trang 26).
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Tăng cường và tuỳ chỉnh âm thanh
Áp dụng các hiệu ứng sau đây mang lại cho bạn khả năng biểu cảm
phong phú và đa dạng hơn.

Độ sáng
Để điều chỉnh độ sáng của âm thanh. Cài đặt này được áp dụng chung
cho tất cả các phần (keyboard Voices/Song/MIDI).

1. Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình
menu "System", sau đó chọn mục được tô sáng trong
mỗi màn hình như minh họa bên dưới.

1.1 Sử dụng các nút
[']/[(] để chọn menu
"Sound". 
1.2 Nhấn nút [>] để mở màn
hình tiếp theo.

1.3 Sử dụng các nút
[']/[(] để chọn
"Brilliance". 
1.4 Nhấn nút [>] để mở màn
hình tiếp theo.

1.5 Sử dụng các nút
[']/[(] để chọn giá trị.

Sử dụng các nút [']/[(] để chọn tông màu mong muốn trên màn
hình Brilliance. Để đặt lại về cài đặt mặc định, nhấn đồng thời các
nút ['] và [(].

Mellow 1-3
Âm thanh mềm và dịu. Âm thanh trở nên dịu và tròn hơn khi số tăng
lên.

Normal (Bình thường)
Âm sắc tiêu chuẩn.

Bright 1-3
Âm thanh sáng. Âm thanh trở nên sáng hơn khi số tăng lên.

Cài đặt mặc định: 
Normal

LƯU Ý
Nếu bạn chọn Bright 1 - 3
như cài đặt Độ sáng, mức
âm lượng tổng thể vẫn sẽ
tăng nhẹ. Trong cài đặt
này, ngay cả khi đặt thanh
trượt [MASTER VOLUME] ở
mức tối đa, âm thanh có
thể bị méo. Nếu điều này
xảy ra, hãy hạ thấp âm
lượng một cách phù hợp.
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Reverb
Điều khiển này thêm hiệu ứng vang cho âm thanh bằng cách mô phỏng
sự vang âm tự nhiên của một phòng hòa nhạc. Loại Reverb lý tưởng sẽ tự
động được chọn bất cứ khi nào bạn chọn một Voice, nhưng bạn có thể
chọn bất kỳ loại Reverb nào có sẵn.
Để chọn một loại Reverb mong muốn, hãy sử dụng màn hình menu
"Voice": "Reverb" (trang 86). Bạn cũng có thể chọn Loại Reverb cho các
Voice trong nhóm Piano từ màn hình Piano Room (trang 26).
Cài đặt này được áp dụng chung cho tất cả các phần (keyboard
Voices/Song/MIDI).

Chorus
Điều khiển này thêm sự ấm áp và rộng rãi cho âm thanh. Loại Chorus lý
tưởng sẽ tự động được chọn bất cứ khi nào bạn chọn một Voice, nhưng
bạn có thể chọn bất kỳ loại Chorus nào có sẵn.
Để chọn một loại Chorus mong muốn, hãy sử dụng màn hình menu
"Voice": "Chorus" (trang 86).
Cài đặt này được áp dụng chung cho tất cả các phần (keyboard
Voices/Song/MIDI).

Hiệu ứng
Nhạc cụ này có nhiều loại Hiệu ứng khác nhau, cho phép bạn áp dụng
các cải tiến như Echo hoặc Tremolo cho Voice đã chọn để trình diễn trên
bàn phím. Bạn có thể chọn bất kỳ loại Hiệu ứng nào có sẵn từ màn hình
menu "Voice": "Voice Edit" → "Effect" (trang 87).

LƯU Ý
Bạn có thể điều chỉnh độ
sâu Reverb cho Voice đã
chọn từ màn hình menu
"Voice": "Voice Edit" →
"Reverb Depth" (trang 87).

LƯU Ý
Bạn có thể điều chỉnh độ
sâu Chorus cho Voice đã
chọn từ màn hình menu
"Voice": "Voice Edit" →
"Chorus Depth" (trang 87).

LƯU Ý
Khi bạn muốn áp dụng
Chorus cho một Voice mà
loại Chorus được đặt là
Tắt theo mặc định, hãy đặt
loại Chorus thành loại
khác ngoài Tắt, sau đó đặt
độ sâu Chorus thành giá trị
mong muốn (lớn hơn "0").
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1. Để vào chế độ Dual, nhấn nút [DUAL/SPLIT] một lần
để đèn sáng màu đỏ.

Chơi hai Voice đồng thời (Dual)
Hai Voice có thể được chơi đồng thời. Bạn có thể tạo ra các âm thanh ấm
áp và phong phú bằng cách sử dụng các Voice từ các nhóm khác nhau
đồng thời trong một lớp, hoặc bằng cách sử dụng các Voice trong cùng
một nhóm.

2. Chọn các Voice để chồng lớp.
2.1. Sử dụng các nút [']/[(] để tô sáng [ ] (Voice 1) trên màn
hình. 
2.2. Sử dụng các nút [<]/[>] hoặc nút [VOICE] để chọn Voice
mong muốn.
Nếu bạn sử dụng nút [VOICE] để mở Danh sách Voice, hãy nhấn nút [<]
để chọn một Voice, sau đó quay lại màn hình trước đó. 
Sử dụng các nút [']/[(] để tô sáng [ ] (Voice 2), chọn một Voice theo
cách tương tự.

3. Lướt phím

4. Để thoát khỏi chế độ Dual, nhấn nút [DUAL/SPLIT]
nhiều lần để tắt đèn.

Voice được hiển thị ở trên cùng là Voice 1, và Voice ở dưới cùng là
Voice 2.Anton Music



Chia dải bàn phím và chơi hai Voice
khác nhau (Chế độ Split)
Chế độ Split cho phép bạn chơi hai Voice khác nhau trên bàn phím—một
bằng tay trái và một bằng tay phải.

1. Để vào chế độ Split, nhấn nút [DUAL/SPLIT] nhiều lần
để nó sáng màu xanh lá cây.

Voice được hiển thị ở trên cùng là Voice R, và Voice ở dưới cùng là
Voice L.

2. Chọn Voice cho khu vực tay phải và tay trái. 
2.1 Sử dụng các nút [']/[(] để tô sáng [R] (Voice R) trên màn
hình. 
2.2 Sử dụng các nút [<]/[>] hoặc nút [VOICE] để chọn Voice mong
muốn.
Nếu bạn sử dụng nút [VOICE] để mở Danh sách Voice, hãy nhấn nút [>]
để chọn một Voice, sau đó quay lại màn hình trước đó. Sử dụng các nút
[']/[(] để tô sáng [L] (Voice L), và chọn một Voice theo cách tương tự.

3. Lướt bàn phím.
Thay đổi điểm chia
Bạn có thể thay đổi Điểm Chia (ranh giới giữa dải tay phải và tay trái) từ
cài đặt mặc định "F#2" sang bất kỳ phím nào khác. Trong chế độ Split,
giữ nút [DUAL/SPLIT] và nhấn phím bạn muốn gán làm điểm chia.

4. Để thoát khỏi chế độ Split, nhấn nút [DUAL/SPLIT]
nhiều lần để đèn tắt.

LƯU Ý
Phím điểm chia được chỉ
định được bao gồm trong
dải tay trái.

LƯU Ý
Điểm chia cũng có thể
được đặt thông qua màn
hình "System". Nhấn nút
[FUNCTION] nhiều lần để
mở màn hình "System" →
"Keyboard" → "Split
Point" (trang 96).
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Sử dụng Dual và Split đồng thời

1. Để vào chế độ Dual và Split đồng thời, nhấn nút
[DUAL/SPLIT] nhiều lần để đèn sáng màu cam.

Voice được hiển thị ở trên cùng là Voice R1, Voice ở giữa là Voice
R2, và Voice ở dưới cùng là Voice L.

2. Chọn các Voice để chồng lớp và cho khu vực tay trái. 
2.1 Sử dụng các nút [']/[(] để tô sáng [ ] (Voice R1) trên màn
hình. 
2.2 Sử dụng các nút [<]/[>] hoặc nút [VOICE] để chọn Voice mong
muốn.
Nếu bạn sử dụng nút [VOICE] để mở Danh sách Voice, hãy nhấn nút [>]
để chọn một Voice, sau đó quay lại màn hình trước đó. Sử dụng các nút
[']/[(] để tô sáng [ ] (Voice R2) và [ ] (Voice L), và chọn các Voice theo
cách tương tự.

3. Lướt bàn phím.

4. Nhấn nút [DUAL/SPLIT] để thoát khỏi chế độ Dual và
Split. 
Đèn của nút [DUAL/SPLIT] sẽ tắt.

LƯU Ý
Phím điểm chia được chỉ
định được bao gồm trong
dải tay trái.

LƯU Ý
Để biết thông tin về cách
đặt điểm chia, tham khảo
trang 33.
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Chơi song tấu (Duo)
Chức năng này cho phép hai người chơi khác nhau chơi trên nhạc cụ,
một người ở bên trái và một người ở bên phải. Điều này thuận tiện cho
việc luyện tập các bản song tấu trên cùng một dải quãng tám.

1. Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình
menu "System", sau đó chọn mục được tô sáng trong
mỗi màn hình như minh họa bên dưới.

1.1 Sử dụng các nút
[']/[(] để chọn
"Keyboard". 
1.2 Nhấn nút [>] để mở màn
hình tiếp theo.

1.3 Sử dụng các nút
[']/[(] để chọn "Duo". 
1.4 Nhấn nút [>] để chọn
"On".

Bàn phím được chia thành hai phần, với phím E3 là điểm chia.

Chức năng pedal thay đổi như sau:
Pedal phải: Pedal vang âm cho dải tay phải.
Pedal giữa: Pedal vang âm cho cả dải tay phải và tay trái.
Pedal trái: Pedal vang âm cho dải tay trái.

LƯU Ý
Phím điểm chia được chỉ
định được bao gồm trong
dải tay trái.

LƯU Ý
Để biết thông tin về cách
đặt điểm chia, tham khảo
trang 33.
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2. Nhấn nút [EXIT] để thoát khỏi màn hình menu. 
Khi Duo đang Bật, nút [DUAL/SPLIT] sáng màu xanh lá cây và [Duo] được
hiển thị trên màn hình Voice.

3. Lướt bàn phím.
Âm thanh của dải tay trái được phát ra từ bên trái, âm thanh của dải tay
phải được phát ra từ bên phải.

4. Nhấn nút [DUAL/SPLIT] để thoát khỏi chế độ Duo.
Bạn cũng có thể thoát khỏi chế độ Duo bằng cách làm theo một trong các
hướng dẫn dưới đây.

Nhấn bất kỳ nút [CFX GRAND], [BÖSENDORFER], [PIANO ROOM]
nào.
Lặp lại quy trình tương tự từ bước 1 để đặt nó thành "Tắt".

Sử dụng máy đếm nhịp
Nhạc cụ có một máy đếm nhịp tích hợp (một thiết bị giữ nhịp độ chính
xác) là một công cụ thuận tiện để luyện tập.

1. Nhấn nút [METRONOME] để khởi động máy đếm
nhịp. 
Thao tác này sẽ mở màn hình Tempo, từ đó bạn có thể điều chỉnh nhịp độ.
Để biết chi tiết, xem phần tiếp theo.

2. Nhấn nút [METRONOME] để dừng máy đếm nhịp. 
Để đóng màn hình Tempo, nhấn nút [EXIT].

Điều chỉnh nhịp độ

LƯU Ý 
Bạn có thể đặt âm lượng
và nhịp của máy đếm nhịp
từ màn hình menu
"Metronome/Rhythm"
(trang 93).
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1. Nhấn nút [TEMPO] để mở màn hình Tempo.

2. Sử dụng các nút [<]/[>] để điều chỉnh nhịp độ.
Bạn có thể điều chỉnh giá trị nhịp độ (số phách mỗi phút) bằng các nút
[<]/[>]. Để đặt lại nhịp độ về cài đặt mặc định, nhấn đồng thời các nút [<]
và [>].

3. Nhấn nút [EXIT] để đóng màn hình Tempo.

Cài đặt số chỉ nhịp của máy đếm nhịp

LƯU Ý 
Để biết thông tin về cách
cài đặt số chỉ nhịp, tham
khảo trang 37.

1. Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình
menu "Metronome/Rhythm".

2. Sử dụng các nút [']/[(] để chọn "Time Sig" (Số chỉ
nhịp) và sau đó nhấn nút [>].

3. Sử dụng các nút [']/[(] để chọn số chỉ nhịp mong
muốn.

Phạm vi cài đặt: 2/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8,
7/8, 9/8, 12/8 
Cài đặt mặc định: 4/4 (Việc chọn một bài hát MIDI sẽ thay đổi giá trị
nhịp độ thành giá trị được chỉ định trong dữ liệu bài hát MIDI đã
chọn.)
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Chỉ báo nhịp độ và phạm vi cài đặt
Nhịp độ được hiển thị dưới dạng "loại nốt = xxx" (Ví dụ: ♩=120).
Việc chọn Số chỉ nhịp (Time Signature) sẽ thay đổi các thông số có
sẵn như sau.

Khi giá trị nhịp độ của Bài hát MIDI đã chọn nằm ngoài phạm vi cài đặt trên nhạc
cụ, giá trị sẽ được thay đổi để vừa với phạm vi cài đặt.
Loại nốt sẽ được cố định thành nốt đen miễn là thông số "BPM" trong màn hình
menu "Metronome/Rhythm" được đặt thành "Constant" bất kể Số chỉ nhịp bạn đặt.

4. Bật cài đặt "Bell".
Để biết chi tiết, tham khảo "Bell" trong menu "Metronome/Rhythm" (trang
93). Máy đếm nhịp phát lại theo Số chỉ nhịp đã chọn với âm thanh
Chuông ở phách đầu tiên của mỗi ô nhịp.

5. Nhấn nút [EXIT] để đóng màn hình menu
"Metronome/Rhythm".

Loại nốt
Độ dài của một phách.

Cài đặt chi tiết của máy
đếm nhịp
Bạn có thể đặt âm lượng
máy đếm nhịp, BPM, v.v.
từ màn hình menu
"Metronome/Rhythm"
(trang 93).
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Phát lại bài hát
Nhạc cụ này có thể phát lại các bài hát cài đặt sẵn, các bài hát bạn đã ghi trên nhạc cụ này, hoặc
các bài hát có sẵn trên thị trường. Ngoài việc nghe các Bài hát này, bạn có thể chơi bàn phím
theo tiếng nhạc phát lại.
Bài hát MIDI và bài hát Audio
Có hai loại Bài hát có thể được ghi và phát lại trên nhạc cụ này: Bài hát MIDI và Bài
hát Audio.
Một Bài hát MIDI bao gồm thông tin về phần trình diễn của bạn và không phải là
bản ghi âm thanh thực tế của nó. Thông tin trình diễn đề cập đến các phím nào
được chơi, vào thời điểm nào, và ở độ mạnh nào - giống như trong một bản nhạc.
Dựa trên thông tin trình diễn đã ghi, bộ tạo âm của Clavinova sẽ phát ra âm thanh
tương ứng. Một Bài hát MIDI sử dụng dung lượng dữ liệu nhỏ hơn đáng kể so với
một bài hát audio, và cho phép bạn dễ dàng thay đổi các khía cạnh của âm thanh,
chẳng hạn như Voices đã sử dụng, v.v.
Một Bài hát Audio là một bản ghi âm của chính âm thanh đó. Dữ liệu audio được
ghi lại theo cách tương tự như khi bạn ghi vào băng cassette hoặc với máy ghi âm,
v.v. Điều này có thể được phát lại với một máy nghe nhạc di động, cho phép bạn dễ
dàng nghe phần trình diễn của mình ở những nơi khác.

Bạn có thể phát lại các loại Bài hát sau trên nhạc cụ này.
Các bài Demo Voice cài đặt sẵn (Voice Demo)
50 Bài hát Cài đặt sẵn cổ điển ("50 Classics") và 303 Bài hát Lesson ("Lesson")
Các bài hát bạn tự ghi (xem trang 52 để biết hướng dẫn ghi âm)
Các bài hát MIDI có sẵn trên thị trường (định dạng: Tệp MIDI Chuẩn SMF)
Kích thước tối đa để phát lại trên nhạc cụ này là khoảng 500KB cho mỗi Bài hát
MIDI.
Các bài hát Audio có sẵn trên thị trường: Dữ liệu .wav (đuôi tệp = .wav với tốc độ
lấy mẫu 44.1 kHz, độ phân giải 16 bit, stereo; và thời gian ghi tối đa 80 phút)

CLP-685 và CLP-695GP tương thích với các định dạng sau.
GM System Level 2: GM System Level 2 là một thông số kỹ thuật tăng cường
đáng kể "GM" và cải thiện khả năng tương thích dữ liệu Song. Nó cung
cấp cho đa âm, lựa chọn Voice lớn hơn, các thông số Voice mở rộng, và
hiệu ứng tích hợp tiên tiến.
XG: XG là một cải tiến lớn của định dạng GM System Level 1 và được phát
triển bởi Yamaha đặc biệt để cung cấp nhiều Voice và biến thể hơn, cũng
như khả năng kiểm soát biểu cảm và hiệu ứng lớn hơn, và để đảm bảo khả
năng tương thích của dữ liệu trong tương lai.
GS: GS được phát triển bởi Roland Corporation. Theo cách tương tự như
Yamaha XG, GS là một cải tiến lớn của GM đặc biệt để cung cấp nhiều
Voice và Drum kits và các biến thể của chúng, cũng như khả năng kiểm
soát biểu cảm và hiệu ứng lớn hơn.

Sự khả dụng của các chức năng khác nhau giữa các Bài hát MIDI và Audio.
Trong chương này, các biểu tượng hiển thị cho biết liệu giải thích áp dụng cho
Bài hát MIDI hay Audio hay chỉ riêng cho từng loại. 
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Nghe các Voice Demo
Đối với mỗi nhóm Voice, nhạc cụ chứa một số bản ghi Demo thể hiện các
đặc điểm đặc biệt của các Voice tương ứng. Để biết thông tin về các
Voice có Demo có thể phát lại, hãy tham khảo "Danh sách Preset Voice"
trên trang 102.

1. Nhấn nút [SONG/DEMO] để mở màn hình danh sách
Song.

2. Sử dụng các nút [']/[(] để chọn "Demo," sau đó
nhấn nút [>] để mở màn hình tiếp theo.

3. Sử dụng các nút [']/[(] để chọn Voice Demo mong
muốn, sau đó nhấn nút [>] để mở màn hình Demo. 
Tên Voice Demo hiện đang được chọn sẽ hiển thị trên màn hình.

4. Nhấn nút [▶/II] (Play/Pause) để bắt đầu phát lại.

5. Nhấn nút [▶/II] (Play/Pause) một lần nữa để dừng
phát lại. 
Piano Demo sẽ tự động dừng khi phát lại Piano Demo kết thúc.

Chọn các Demo khác
Nhấn nút [∧] để quay lại màn hình danh sách Song, sau đó lặp lại các
bước 3 - 4 của phần này.

LƯU Ý
Các thao tác ghi âm
không thể được sử dụng
trong khi phát lại Voice
Demo.
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MIDI AUDIO

1. Nếu bạn muốn phát lại một Bài hát trong dữ liệu
Song trên USB, hãy kết nối ổ đĩa flash USB chứa dữ
liệu vào cổng [TO DEVICE] trước đó.
Các tệp audio sẽ được phát lại phải nằm trên ổ đĩa flash USB.

2. Nhấn nút [SONG/DEMO] để mở màn hình danh sách
Song, sau đó chọn thể loại mong muốn bằng cách sử
dụng các nút [']/[(]. 
Chọn một trong các mục mong muốn từ "50 Classics," "Lesson," "User"
hoặc "USB" tham chiếu đến các mô tả thể loại dưới đây. 

Demo: Cho phép bạn trải nghiệm các đặc điểm của các Voice (MIDI Song)
(trang 40).
50 Classics: 50 Bài hát Cài đặt sẵn cổ điển (MIDI Songs). Đối với các bài hát
này, bản nhạc có sẵn trong cuốn sách nhạc đi kèm với nhạc cụ này. Để biết chi
tiết, tham khảo "Danh sách Song" trên trang 106.
Lesson: 303 Bài hát Cài đặt sẵn (MIDI Songs) lý tưởng để luyện tập, được lấy từ
"The Virtuoso Pianist," Czerny, v.v. Để biết chi tiết, tham khảo "Danh sách Song"
trên trang 106. Các bài hát Lesson được chia thành nhiều thư mục tùy thuộc
vào loại.
User: Các bài hát MIDI đã được ghi và lưu vào nhạc cụ bằng chức năng Ghi
âm (trang 52), và các bài hát MIDI đã được sao chép/di chuyển vào nhạc cụ
bằng các thao tác File (trang 98).
USB: Các bài hát MIDI được sao chép vào thư mục gốc bằng cách lưu chúng
với chức năng Ghi âm, hoặc các bài hát Audio được chuyển đổi từ các bài hát
MIDI (trang 67), hoặc các bài hát MIDI/Audio được lưu vào ổ đĩa flash USB.

LƯU Ý
Nhạc cụ có thể tự động
chọn một Bài hát trong thư
mục gốc của ổ đĩa flash
USB ngay sau khi ổ đĩa
được kết nối. Để biết
hướng dẫn, tham khảo "Tự
động tải USB" trên trang
98.

LƯU Ý
Trước khi sử dụng ổ đĩa
flash USB, hãy chắc chắn
đọc "Kết nối các thiết bị
bên ngoài (cổng [TO
DEVICE])" trên trang 72.
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3. Nhấn nút [>] để hiển thị các Bài hát trong thể loại đã
chỉ định, sau đó chọn một Bài hát mong muốn bằng các
nút [']/[(].
Khi thể loại "User" hoặc "USB" được chọn, các biểu tượng cho biết loại
Song được hiển thị ở bên trái tên Song.

Vì các Bài hát Lesson được tổ chức thuận tiện trong các thư mục cụ thể,
hãy chọn thư mục mong muốn, nhấn nút [>], sau đó chọn một Bài hát.

Để chọn một bài hát đã ghi được lưu vào ổ đĩa flash USB:
Khi bạn ghi một Bài hát và lưu nó vào ổ đĩa flash USB, Bài hát đã ghi sẽ
tự động được lưu vào thư mục USER FILES trên ổ đĩa flash USB. Nếu bạn
muốn chọn Bài hát từ thư mục USER FILES, hãy chọn USB ở bước 2, và
thư mục USER FILES ở bước 3.

4. Nhấn nút [>] để chọn Bài hát mong muốn.
Màn hình Song hiển thị cho bạn tên Bài hát và tên thể loại hiện đang được
chọn.

5. Nhấn nút [▶/II] (Play/Pause) để bắt đầu phát lại.
Vị trí hiện tại của việc phát lại Song sẽ được hiển thị.

Bạn có thể chơi bàn phím cùng với việc phát lại Song. Bạn có thể thay đổi
Voice cho phần trình diễn bàn phím của mình. Để điều chỉnh cân bằng âm
lượng giữa phần trình diễn bàn phím của bạn và phát lại MIDI Song, hoặc
để điều chỉnh âm lượng Audio, hãy đặt các thông số âm lượng phù hợp
trong màn hình menu "Song" (trang 48).

L¯U Ý
Nhấn nút [<] để quay lại
thể loại/thư mục.

L¯U Ý
"NoSong" sẽ được hiển thị
trên màn hình khi không có
dữ liệu nào tồn tại trong
thư mục đó.

Khi các Bài hát không thể
đọc đ°ợc từ ổ đĩa flash
USB
Nếu Bài hát không thể đọc
được, bạn có thể cần phải
đặt Ngôn ngữ cho màn
hình Song thành "Tự
động" trong màn hình
menu "System" (trang 99).

L¯U Ý
Nhấn nút ['] để quay lại
danh sách Song.

L¯U Ý
Khi tên Song quá dài để
hiển thị, nhấn nút [(] để
xem toàn bộ tiêu đề.

L¯U Ý
Nếu một Bài hát đã được
chọn, nhịp độ ban đầu
của Bài hát sẽ được sử
dụng, và cài đặt
Metronome (trang 36) sẽ
bị bỏ qua.
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6. Nhấn nút [▶/II] (Play/Pause) một lần nữa để dừng
phát lại.
Ngay cả khi bạn không nhấn nút [▶/II] (Play/Pause), Bài hát sẽ tự động
dừng khi phát lại đến cuối.

Tua lại/Tua nhanh
1. Sử dụng các nút [<] và [>] để di chuyển tới lui trong
Bài hát (theo ô nhịp hoặc giây), trong khi màn hình Song
được hiển thị. 

Giữ một trong các nút sẽ cuộn lùi/tiến liên tục. Nhấn đồng thời các
nút [<] và [>] sẽ ngay lập tức quay lại đầu Bài hát.

Điều chỉnh nhịp độ
Bạn có thể điều chỉnh nhịp độ phát lại của một Bài hát.

1. Nhấn nút [TEMPO] để mở màn hình Tempo. 
Đối với một Bài hát MIDI, nhấn nút [TEMPO] trong khi phát lại Song hoặc
trong khi màn hình Song được hiển thị. Đối với một Bài hát Audio, nhấn
nút [TEMPO] trong khi phát lại.

2. Thay đổi giá trị Tempo bằng các nút [<]/[>]. 
Nhịp độ ban đầu của Bài hát hiện tại có thể được gọi lại bằng cách
nhấn đồng thời các nút [<] và [>]. 
Khi một Bài hát MIDI được chọn, phạm vi nhịp độ khác nhau tùy thuộc
vào Số chỉ nhịp cho một Bài hát đã chọn. Các giá trị cài đặt có sẵn có
thể chỉ bao gồm các số chẵn (bội số của 2), tùy thuộc vào Số chỉ
nhịp. Để biết thêm thông tin, tham khảo trang 37. 
Khi một Bài hát Audio được chọn, phạm vi nhịp độ là từ 75% – 125%
giá trị nhịp độ ban đầu. Các giá trị cao hơn dẫn đến nhịp độ nhanh
hơn.

3. Nhấn nút [EXIT] để thoát khỏi màn hình Tempo.

LƯU Ý
Các chức năng phát lại
hữu ích được mô tả ở các
trang 44 - 50.

LƯU Ý
Nhấn đồng thời các nút
[<] và [>] sẽ quay lại đầu
Bài hát.

LƯU Ý
Thay đổi nhịp độ của một
Bài hát Audio có thể thay
đổi đặc điểm âm sắc của
nó.
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Chơi một Part tay - Chức năng huỷ
bỏ Part (MIDI Songs)
Một số Bài hát MIDI, chẳng hạn như bài hát cài đặt sẵn, được chia thành
các phần tay phải và tay trái. Bằng cách sử dụng dữ liệu Song như vậy,
bạn có thể tắt phần tay phải và luyện tập tay phải bằng cách chỉ bật phần
tay trái - cho phép bạn luyện tập các phần khó một cách dễ dàng.

1. Chọn một bài hát để luyện tập.
Để biết hướng dẫn, tham khảo trang 41. Các thể loại Song "50 Classics"
và "Lesson" được khuyến nghị cho việc này.

2. Nhấn nút [EXIT] để thoát khỏi màn hình Tempo.
Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình menu "Song", sau đó
chọn mục được tô sáng trong mỗi màn hình như minh họa bên dưới. 

Trên màn hình "L/R", chọn phần (track) bạn muốn tắt để luyện tập. Chọn
"R" để luyện tập phần tay phải, hoặc "L" cho phần tay trái.

2.1 Sử dụng các nút
[']/[(] để chọn "L/R".
2.2 Nhấn nút [>] để mở màn
hình tiếp theo.

2.3 Sử dụng các nút
[']/[(] để chọn các track
mong muốn. 

3. Sử dụng nút [>] để chọn "Off" cho phần đã chọn.

4. Nhấn nút [▶/II] (Play/Pause) để bắt đầu phát lại.
Chơi và luyện tập phần bạn vừa tắt tiếng.

LƯU Ý
Các phần có thể được bật
hoặc tắt trong khi phát lại.

LƯU Ý
Thông thường, Kênh 1
được gán cho L và Kênh 2
được gán cho R. Các kênh
3-16 được gán cho Extra.
Tuy nhiên, các gán này có
thể khác nhau tùy thuộc
vào dữ liệu Song cụ thể.
Các kênh được gán cho
Extra có thể được đặt
thành bật hoặc tắt riêng lẻ.

LƯU Ý
Các bài hát trong các thể
loại "50 Classics" và
"Lesson" được cấu hình để
luyện tập. Tham khảo trang
106 để biết thông tin về
việc gán phần cho các bài
hát.

LƯU Ý
Bất cứ khi nào bạn chọn
một Bài hát MIDI khác, cả
hai phần sẽ tự động được
bật.
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5. Nhấn nút [▶/II] (Play/Pause) một lần nữa để dừng
phát lại.
Ngay cả khi bạn không nhấn nút [▶/II] (Play/Pause), Bài hát sẽ tự động
dừng khi phát lại đến cuối.

Phát lại một bài hát lặp lại
Có ba mục lặp lại như sau. Những mục này thuận tiện cho việc luyện tập
lặp đi lặp lại các đoạn khó. Một ý tưởng hay là sử dụng chức năng này
và chức năng Hủy bỏ Phần (ở trên) để luyện tập các đoạn khó, trong
trường hợp của các Bài hát MIDI.

Lặp lại A-B (AB Repeat).......... Phát lại một Bài hát MIDI lặp đi lặp lại
bằng cách chỉ định một phạm vi cụ thể trong Bài hát.
Lặp lại Đoạn (Phrase Repeat).......... Phát lại một Bài hát MIDI lặp đi
lặp lại bằng cách chỉ định một đoạn hoặc các đoạn trong Bài hát.
Lặp lại Bài hát (Song Repeat).......... Phát lại một Bài hát MIDI/Audio
lặp đi lặp lại, hoặc phát tất cả các Bài hát MIDI/Audio được lưu trong
một thư mục được chỉ định lặp đi lặp lại theo thứ tự hoặc theo thứ tự
ngẫu nhiên.

Các giải thích ở đây chỉ áp dụng cho Lặp lại A-B và Lặp lại Bài hát. Đối
với Lặp lại Đoạn, tham khảo trang 90.

1. Chọn một Bài hát để phát lại.
Để biết hướng dẫn, tham khảo trang 41.

2. Mở màn hình Repeat. 
Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình menu "Song". Chọn
"Repeat," sau đó nhấn nút [>].
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3. Trên màn hình Repeat, chọn một mục mong muốn
bằng các nút [']/[(], sau đó nhấn nút [>]. 
Nếu bạn muốn đặt Lặp lại A-B, chọn "A - B". 
Nếu bạn muốn đặt Lặp lại Bài hát, chọn "Song".

4. Đặt trong màn hình cài đặt phù hợp.
Lặp lại A-B..........Xem bên dưới.
Lặp lại Bài hát..........Xem trang 47.

Cài đặt lặp lại AB

Chỉ định phạm vi lặp lại.

4.1 Nhấn nút [▶/II] (Play/Pause) để bắt đầu phát lại Song.

4-2. Nhấn nút [>] tại điểm bắt đầu (A) của phạm vi sẽ được lặp
lại.

4.3 Nhấn nút [>] một lần nữa tại điểm kết thúc (B).
Sau một lần đếm ngược tự động (để giúp bạn định hướng vào cụm từ),
phạm vi từ Điểm A đến Điểm B sẽ được phát lại lặp đi lặp lại.

5. Để tắt chức năng Lặp lại, nhấn nút [>] trong khi
"Repeat Off" được tô sáng, hoặc chọn một Bài hát
khác.

Chỉ định đầu Bài hát là
Điểm A
Chỉ định Điểm A trước khi
bắt đầu phát lại và chỉ
định Điểm B.

Chỉ định cuối Bài hát là
Điểm B
Chỉ định chỉ Điểm A dẫn
đến kết quả là phạm vi
giữa Điểm A và cuối Song
được lặp lại (dưới dạng A
- End).

LƯU Ý 
Bạn cũng có thể chỉ định
phạm vi lặp lại bằng quy
trình sau.

1.Tô sáng ô nhịp bằng
các nút [<]/[>], sau đó
tua nhanh đến ô nhịp
bạn muốn đặt làm
Điểm A bằng các nút
[']/[(].

2.Tô sáng "Set A" bằng
các nút [']/[(], sau
đó nhấn nút [>]. Màn
hình để chỉ định Điểm
B được hiển thị.

3.Chỉ định Điểm B theo
cách tương tự như
Điểm A.
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Cài đặt lặp lại bài hát

4.1 Chọn loại Lặp lại mong muốn bằng các nút [']/[(] trong
màn hình cài đặt.

4.2 Nhấn nút [▶/II] (Play/Pause) để bắt đầu phát lại lặp lại. 
Các biểu tượng tương ứng với mỗi cài đặt Lặp lại được hiển thị trên màn
hình Song.

Off (Tắt):
Vô hiệu hóa phát lại lặp lại.

Single (Đơn):
Phát lại tệp đã chọn lặp đi lặp lại.

All (Tất cả):
Phát lại liên tục tất cả các Bài hát trong một phạm vi được chỉ định
theo thứ tự.

Random (Ngẫu nhiên):
Phát lại liên tục tất cả các Bài hát trong một phạm vi được chỉ định
theo thứ tự ngẫu nhiên.

5. Để tắt chức năng Lặp lại, nhấn nút [▶/II]
(Play/Pause) một lần nữa để dừng phát lại, sau đó
chọn "Off" ở bước 4.1.
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Điều chỉnh cân bằng âm lượng

Khi một Bài hát MIDI được chọn, có thể điều chỉnh cân bằng âm lượng
giữa việc phát lại Song và âm thanh bạn đang chơi trên bàn phím, hoặc
giữa các phần Tay Phải và Tay Trái của bài hát đã chọn. Khi một Bài hát
Audio được chọn, bạn có thể điều chỉnh âm lượng của Bài hát Audio.

Chọn Bài hát mong muốn trước. Để biết hướng dẫn, tham khảo trang 41.

1. Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình
menu "Song". Chọn "Volume," sau đó nhấn nút [>].

2. Khi một Bài hát MIDI được chọn, chọn "Song –
Keyboard" hoặc "Song L – R" bằng các nút [']/[(],
sau đó nhấn nút [>] để mở màn hình cài đặt. Khi một
Bài hát Audio được chọn, sử dụng các nút [<]/[>] để
đặt âm lượng của Audio. Sau khi đặt giá trị, chuyển
sang bước 4.

Song - Keyboard
Điều chỉnh cân bằng âm lượng giữa việc phát lại MIDI Song và âm thanh
bạn đang chơi trên bàn phím.

Song L - R
Điều chỉnh cân bằng âm lượng giữa các phần Tay Phải và Tay Trái của
MIDI Song đã chọn.

LƯU Ý
Một số dữ liệu bài hát có
sẵn trên thị trường chứa
dữ liệu âm lượng cực lớn
(MIDI Song). Đối với dữ
liệu như vậy, hãy điều
chỉnh cài đặt "Song -
Keyboard".
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LƯU Ý
Các thông số đã chọn của
"Song - Keyboard" sẽ
được duy trì (được lưu)
ngay cả khi tắt nguồn. Tuy
nhiên, nếu bạn đặt mức
âm lượng về mức tối thiểu,
âm thanh của phần trình
diễn bàn phím của bạn sẽ
không được phát ra. Bạn
có thể thay đổi cài đặt cho
dù thông số đã chọn có
được duy trì hay không.
Để biết chi tiết, tham khảo
"Cài đặt Sao lưu" trên
trang 100.

3. Điều chỉnh cân bằng Âm lượng bằng các nút [<]/[>].

Trong trường hợp "Song - Keyboard"

Trong trường hợp "Song L-R"

4. Nhấn nút [EXIT] hai lần để thoát khỏi màn hình menu
"Song".
Bất cứ khi nào bạn chọn một Bài hát MIDI khác, cài đặt cho "Song L - R"
sẽ được khôi phục về cài đặt mặc định. Đối với "Song - Keyboard" và
Âm lượng Audio, việc chọn một Bài hát khác sẽ không đặt lại giá trị.Anton Music



Chức năng phát lại tiện ích

Bắt đầu/tạm dừng phát lại bằng pedal
Bạn có thể gán chức năng Phát/Tạm dừng Song (tương
đương với nút [▶/II] (Play/Pause)) cho pedal giữa
hoặc pedal trái trong menu "System". Nhấn nút
[FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình menu "System",
và sau đó chọn "Pedal" → "Func.: Play/Pause" để thực
hiện gán. Điều này thuận tiện cho việc bắt đầu hoặc
tạm dừng phát lại khi bạn đang biểu diễn và không thể
rời tay khỏi bàn phím.

Dịch cung (Transposing) của một Bài hát 
Bạn có thể dịch chuyển cao độ phát lại của Song lên
hoặc xuống theo các khoảng nửa cung. Bạn có thể thay
đổi cài đặt thông qua màn hình menu "Song": Nhấn nút
[FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình menu "Song"
→ "Transpose" (trang 90).
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Chơi đàn theo nhịp điệu phát lại
(Rhythm Playback)
Nhạc cụ này có nhiều mẫu nhịp điệu khác nhau. Kịp thời với Nhịp điệu phát lại, bạn có thể
thưởng thức phần trình diễn bàn phím của mình.

1. Nhấn nút [RHYTHM] để bắt đầu phát lại nhịp điệu. 
Phần dạo đầu (Intro) bắt đầu phát, theo sau là phần phát lại Nhịp điệu.

Sử dụng các nút [<]/[>] để mở nhịp điệu mong muốn.
Để biết chi tiết về các nhịp điệu có sẵn, tham khảo Danh sách Nhịp điệu
(trang 107).

3. Chơi bàn phím cùng với nhịp điệu phát lại.

4. Để dừng phát lại Nhịp điệu, nhấn nút [RHYTHM] một
lần nữa. 
Nhịp điệu sẽ tự động dừng sau khi phần kết thúc (Ending) được phát.

5. Nhấn nút [EXIT] để thoát khỏi màn hình Rhythm.

Về Tempo của nhịp điệu
Nhịp độ của Nhịp điệu
tương đương với nhịp độ
được đặt cho Máy đếm
nhịp.
Mặc dù bạn đặt nhịp độ
của Nhịp điệu, việc phát
lại một Bài hát MIDI đã
chọn sẽ thay đổi giá trị
nhịp độ thành giá trị
được chỉ định trong dữ
liệu Bài hát MIDI đã
chọn.

Cài đặt chi tiết cho nhịp điệu
Màn hình menu
"Metronome/Rhythm" (trang
93) cho phép bạn đặt các
thông số liên quan đến Nhịp
điệu như Âm lượng Nhịp
điệu và Bắt đầu Đồng bộ
(Sync Start). Sync Start cho
phép bạn bắt đầu phát lại
nhịp điệu bằng cách nhấn
một phím.

LƯU Ý
Màn hình Rhythm không thể
được gọi ra trong khi phát
lại hoặc ghi âm Song.

Để đặt bật/tắt Intro/Ending
Intro và Ending cho phép
bạn xem trước sự sắp xếp
của phần đệm. Bạn có thể
đặt bật và tắt "Intro" và
"Ending" thông qua màn
hình menu
"Metronome/Rhythm" (trang
93).
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Ghi âm phần trình diễn của bạn
Nhạc cụ này cho phép bạn ghi lại phần trình diễn của mình theo hai phương pháp sau.

Ghi âm MIDI
Với phương pháp này, các phần trình diễn đã ghi được lưu vào nhạc cụ hoặc ổ đĩa flash USB dưới
dạng tệp MIDI SMF (định dạng 0). Nếu bạn muốn ghi lại một phần hoặc thông số cụ thể như Voice,
hãy sử dụng phương pháp này. Bạn cũng có thể ghi lại phần trình diễn của mình vào từng Track một.
Vì một Bài hát MIDI có thể được chuyển đổi thành Bài hát Audio sau khi ghi (trang 67), bạn có thể
muốn sử dụng ghi âm MIDI (với chồng âm và nhiều phần) để tạo ra các sắp xếp phức tạp mà bạn
không thể chơi được, sau đó chuyển đổi nó thành Bài hát Audio. Nhạc cụ này cho phép bạn ghi
khoảng 500 KB dữ liệu cho mỗi bài hát.

Ghi âm Audio
Với phương pháp này, các phần trình diễn đã ghi được lưu vào ổ đĩa flash USB dưới dạng tệp
Audio. Ghi âm được thực hiện mà không cần chỉ định phần đã ghi. Nó được lưu ở định dạng WAV
stereo của chất lượng CD bình thường (44.1 kHz/16 bit) theo mặc định, nó có thể được truyền để
phát lại trên các máy nghe nhạc di động bằng máy tính. Tín hiệu Audio đã ghi, chẳng hạn như tín
hiệu từ giắc cắm [AUX IN], cũng được ghi lại. Bạn có thể ghi lại phần trình diễn bàn phím của mình
cùng với âm thanh của máy nghe nhạc CD hoặc máy nghe nhạc di động được kết nối. Nhạc cụ này
cho phép bạn ghi lên đến 80 phút cho mỗi lần ghi.

Các phương pháp ghi âm
Chương này bao gồm bốn phương pháp ghi âm sau. Lưu ý rằng dữ liệu
được tạo ra khác nhau tùy thuộc vào phương pháp, MIDI hoặc Audio.

Ghi âm MIDI Nhanh MIDI .......... trang 53 
Phương pháp này cho phép bạn bắt đầu ghi âm một cách nhanh chóng
nhất. Phần trình diễn của bạn sẽ được ghi lại và lưu vào thể loại "User"
trong bộ nhớ trong của nhạc cụ này.

Ghi âm MIDI - Các Track Độc lập MIDI .......... trang 55 
Phương pháp này cho phép bạn ghi riêng các phần tay phải, tay trái và
các phần phụ. Vì bạn có thể ghi lại phần tay phải trong khi phát lại phần
tay trái, điều này hữu ích cho việc ghi lại cả hai phần của một bản song
tấu. Vì bạn có thể ghi lên đến 16 track riêng biệt, hãy ghi lại phần trình
diễn của mỗi phần một và tạo ra các tác phẩm phối khí đầy đủ.

Ghi âm MIDI vào Ổ đĩa flash USB MIDI .......... trang 57
Phương pháp này hữu ích khi bạn muốn ghi đè lên Bài hát MIDI đã ghi
trong ổ đĩa flash USB hoặc tạo một Bài hát MIDI mới trên ổ đĩa flash USB.

Ghi âm Audio vào Ổ đĩa flash USB Audio .......... trang 58
Phương pháp này cho phép bạn ghi lại phần trình diễn của mình dưới
dạng dữ liệu Audio vào ổ đĩa flash USB được kết nối với cổng [TO
DEVICE].
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Ghi âm MIDI nhanh

Đây là cách nhanh nhất để bắt đầu ghi âm. 

1. Thực hiện các cài đặt cần thiết như chọn Voice và số
chỉ nhịp.
Trước khi bắt đầu ghi âm, chọn một Voice (trang 28) cho phần trình diễn
bàn phím của bạn, bật/tắt Dual/Split/Duo theo ý muốn, đặt số chỉ nhịp
của Metronome/Rhythm (trang 36), sau đó chọn một loại
Reverb/Chorus/Effect mong muốn.

2. Nhấn nút [REC] (Ghi âm) để vào chế độ ghi âm. 
Bài hát Mới để ghi âm sẽ tự động được đặt.

Nút [▶/II] (Play/Pause) sẽ nhấp nháy theo nhịp độ hiện tại. 
Để thoát khỏi chế độ ghi âm, nhấn nút [REC] một lần nữa.

3. Chơi bàn phím để bắt đầu ghi âm.
Khi bạn muốn ghi một phần trống ở đầu Bài hát, nhấn nút [▶/II]
(Play/Pause) để bắt đầu ghi âm.

LƯU Ý
Nếu bạn muốn ghi riêng các phần
tay trái và tay phải, hãy tham
khảo Ghi âm - Các Track Ðộc lập
(trang 55), vì phương pháp ghi
âm ở đây ghi lại cả phần tay trái
và tay phải thành một track duy
nhất.

Sử dụng Metronome/Rhythm
Bạn có thể sử dụng
Metronome/Rhythm trong khi
ghi âm. Trong khi Metronome
không thể được ghi lại, Rhythm
có thể được ghi lại. Tuy nhiên,
Rhythm sẽ không khởi động vì
nhấn một phím sẽ bắt đầu chế độ
Ghi âm. Phát lại, vì việc xóa phần
phát lại của Rhythm sẽ dừng phát
lại.

LƯU Ý
Cài đặt cân bằng âm lượng "Song
– Keyboard" (trang 48) sẽ không
được chuyển đổi.

LƯU Ý
Với ghi âm MIDI, phần trình diễn
sẽ được ghi vào track 1. Tuy
nhiên, trong chế độ
Dual/Split/Duo, các track khác
nhau được yêu cầu để ghi âm và
các gán track khác nhau. Ðể biết
thông tin chi tiết, tham khảo
"Gán Track" trên trang 55.

Mode:
Chế độ được đặt thành một trạng
thái trong đó bạn có thể thực
hiện một số cài đặt nhất định. Ở
chế độ ghi âm, bạn có thể ghi âm
các Bài hát.

LƯU Ý
Nhấn và giữ nút [REC] sẽ mở màn
hình liệt kê các Mục tiêu Ghi âm.
Từ màn hình này, nhấn "New
Song," sau đó nhấn nút [>] tham
chiếu đến bước 2-3 trên trang 57.

Ðể bắt đầu ghi âm ngay khi
Rhythm bắt đầu
Khi Rhythm (trang 51) được chọn,
nhấn nút [RHYTHM] sẽ bắt đầu
phát lại Rhythm và ghi âm MIDI
đồng thời.
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4. Sau khi bạn hoàn thành phần trình diễn, nhấn nút [REC]
(Ghi âm) một lần nữa để dừng ghi âm.
Thao tác này sẽ thoát khỏi chế độ Ghi âm và mở màn hình hiển thị để lưu dữ liệu
trình diễn đã ghi.

5. Nếu bạn muốn lưu phần trình diễn đã ghi, nhấn nút [>]
để thực hiện thao tác Lưu trong khi "Save" được tô sáng. 
Sau khi thao tác Lưu hoàn tất, màn hình hiển thị "Save Completed" sau đó quay
lại màn hình Song. Bài hát đã ghi sẽ được đặt tên là "USERSONGxxx" (xxx: số)
và được lưu trong thể loại "User".

Nếu bạn không hài lòng với phần trình diễn của mình và muốn ghi âm lại, tô
sáng "Retry" sau đó nhấn nút [>]. Thử ghi âm lại từ bước 3.
Nếu bạn không muốn lưu dữ liệu đã ghi, tô sáng "Cancel" sau đó nhấn nút [>].

6. Ðể nghe phần trình diễn đã ghi, nhấn nút [▶/II]
(Play/Pause).

THÔNG BÁO
Bài hát MIDI đã ghi sẽ bị mất
nếu bạn chuyển sang một Bài
hát khác hoặc tắt nguồn mà
không thực hiện thao tác Lưu.

Ðổi tên Bài hát đã ghi
Các Bài hát đã ghi được đặt tên
tự động, nhưng bạn có thể đổi
tên các Bài hát này theo ý
muốn (trang 66).

LƯU Ý
Các cài đặt thông số khác
ngoài Voice và Nhịp độ, chẳng
hạn như dữ liệu nốt (phần trình
diễn bàn phím của bạn), thao
tác pedal
(Damper/Soft/Sostenuto), cài
đặt quãng tám và số chỉ nhịp,
không thể thay đổi sau khi ghi
âm.

Nếu bạn không hài lòng với phần trình diễn của mình và muốn ghi âm lại, tô
sáng "Retry" sau đó nhấn nút [>]. Thử ghi âm lại từ bước 3.
Nếu bạn không muốn lưu dữ liệu đã ghi, tô sáng "Cancel" sau đó nhấn nút [>].
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Ghi âm MIDI - Các Track độc lập
MIDI
Với ghi âm MIDI, bạn có thể tạo một Bài hát MIDI gồm 16 track bằng cách ghi âm
từng track một. Khi ghi âm một bản song tấu piano chẳng hạn, bạn có thể ghi
riêng phần tay phải vào Track 2 và phần tay trái vào Track 1, cho phép bạn tạo
một bản nhạc hoàn chỉnh có thể khó chơi trực tiếp bằng cả hai tay. Ðể ghi lại
một phần trình diễn với Nhịp điệu phát lại, bạn có thể ghi lại phần trình diễn bàn
phím vào các Track 9 - 10, sau đó ghi các giai điệu vào Track 1 trong khi nghe
phần phát lại nhịp điệu đã ghi. Bằng những cách này, bạn có thể tạo ra một Bài
hát hoàn chỉnh mà nếu không sẽ khó khăn, hoặc thậm chí không thể, chơi trực
tiếp.

Khi bạn muốn ghi một track mới của một Bài hát MIDI đã được
ghi
Sau khi chọn Bài hát MIDI mục tiêu (các bước 1 - 4 trên trang 41 - 42),
nhấn và giữ nút [REC] trong một giây để mở màn hình liệt kê các Mục tiêu
Ghi âm, chọn mục thứ 4 từ trên xuống (tên Song đã chọn), nhấn nút [>],
sau đó chuyển đến bước 2 được mô tả trên trang này.

1. Thực hiện các thao tác tương tự như trong bước 1
và bước 2 trên trang 53 để vào chế độ Ghi âm với một
Bài hát trống mới.

2. Sử dụng các nút [<]/[>] để chọn một Track Ghi âm. 
Khi bạn muốn ghi phần tay phải, tô sáng "R" (Track 1). Khi bạn muốn ghi
phần tay trái, tô sáng "L" (Track 2). Ngoài ra, khi bạn muốn ghi phần trình
diễn của mình vào các Track 3 – 16, hãy chọn một trong các số bằng
cách nhấn liên tục các nút [<]/[>].

3. Lướt bàn phím để bắt đầu ghi âm.

4. Sau khi bạn hoàn thành phần trình diễn, nhấn nút [REC]
để dừng ghi âm. 
Thao tác này sẽ thoát khỏi chế độ Ghi âm và mở màn hình để lưu dữ liệu trình
diễn đã ghi.

LƯU Ý
Nếu bạn muốn ghi phần trình
diễn của mình vào ổ đĩa flash
USB, hãy chắc chắn tham khảo
"Ghi âm MIDI vào Ổ đĩa flash
USB" (trang 57).

LƯU Ý
Rhythm có thể được thêm vào
một Bài hát đã ghi. Khi bạn
muốn ghi Rhythm, hãy chắc
chắn ghi lại phần phát lại
Rhythm trước.

LƯU Ý
Nếu bạn ghi lại phần trình diễn
của mình bằng cả hai tay
thành R sau đó thành L, hãy
ghi âm lại cả hai phần đó thành
một Bài hát duy nhất.

Gán Track ghi âm
Khi Dual/Split/Duo được chọn,
chỉ phần trình diễn của R sẽ
được ghi vào Track đã chọn, và
phần trình diễn của L sẽ được
ghi vào track có số lớn hơn 6,
và phần trình diễn của L. Voice
có số 3 trong màn hình lựa
chọn Voice sẽ được ghi vào
track có số lớn hơn 7. Phát lại
nhịp điệu sẽ được ghi vào các
track 9/10.

THÔNG BÁO
Lưu ý rằng việc ghi âm vào
một Track chứa dữ liệu sẽ ghi
đè lên dữ liệu đã có trước đó.
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5. Nếu bạn muốn lưu phần trình diễn đã ghi, nhấn nút [>]
để thực hiện thao tác Lưu trong khi "Save" được tô sáng. 

Sau khi thao tác Lưu hoàn tất, màn hình hiển thị "Save Completed" sau đó quay
lại màn hình Song. Bài hát đã ghi sẽ được đặt tên là "USERSONGxxx" (xxx: số)
và được lưu trong thể loại "User".

Nếu bạn không hài lòng với phần trình diễn của mình và muốn ghi âm lại, tô
sáng con trỏ đến "Retry" sau đó nhấn nút [>]. Thử ghi âm lại từ bước 3.
Nếu bạn không muốn lưu dữ liệu đã ghi, tô sáng con trỏ đến "Cancel" sau đó
nhấn nút [>].

6.  Ðể nghe phần trình diễn đã ghi, nhấn nút [▶/II]
(Play/Pause).

7. Ðể ghi một Track khác, vào lại chế độ Ghi âm Song. 

7.2 Sử dụng nút [∨] để chọn Bài hát MIDI hiện có (ở cuối danh
sách), sau đó nhấn nút [>].
Bạn có thể kiểm tra xem mỗi Track có chứa dữ liệu đã ghi hay không bằng
các dấu xuất hiện ở phía trên bên phải của mỗi Track.

7.1 Nhấn và giữ nút [REC] trong một giây. 
Các mục tiêu ghi âm sẽ được liệt kê trên màn hình.

8. Ghi lại phần trình diễn của bạn vào một track khác bằng
cách lặp lại các bước 2 – 6 của phần này. 
Ở bước 2, chọn một track chưa có dữ liệu ghi. Ở bước 3, chơi bàn phím trong khi
nghe dữ liệu đã ghi.

THÔNG BÁO
Lưu ý rằng việc ghi lại phần
trình diễn của bạn vào một
Track chứa dữ liệu sẽ ghi đè
lên dữ liệu đã có trước đó.

THÔNG BÁO
Bài hát MIDI đã ghi sẽ bị mất
nếu bạn chuyển sang một Bài
hát khác hoặc tắt nguồn mà
không thực hiện thao tác Lưu.

Ðổi tên Bài hát đã ghi
Các Bài hát đã ghi được đặt tên
tự động, nhưng bạn có thể đổi
tên các Bài hát này theo ý
muốn (trang 68).
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Ghi âm MIDI vào ổ đĩa flash USB

MIDI
Các hướng dẫn này mô tả cách ghi đè một Bài hát MIDI đã ghi trên ổ đĩa flash
USB hoặc cách tạo một Bài hát MIDI mới trên ổ đĩa flash USB.

1. Kết nối ổ đĩa flash USB vào cổng [TO DEVICE].

2. Chọn một Bài hát MIDI làm Mục tiêu Ghi âm, sau đó vào
chế độ ghi âm.

2.1 Nếu bạn muốn ghi một Track bổ sung vào Bài hát MIDI đã
ghi, hãy chọn Bài hát MIDI mong muốn trong ổ đĩa flash USB.
Nếu bạn muốn ghi từ đầu, hãy bỏ qua bước này. 

2.2 Nhấn và giữ nút [REC] trong một giây để mở màn hình liệt
kê các Mục tiêu Ghi âm.

2.3. Từ các Mục tiêu Ghi âm, chọn "New Song (USB)" hoặc Bài
hát MIDI đã chọn ở bước 2.1 (mục thứ 4 từ trên xuống) bằng các
nút [']/[(], sau đó nhấn nút [>] để vào chế độ ghi âm.

Chỉ được chọn khi ổ đĩa flash USB được kết nối với cổng [TO DEVICE].

Sẽ không được hiển thị khi một Bài hát MIDI đã ghi không được chọn
ở bước 2.1 ở trên. Sẽ không được hiển thị khi một Bài hát Cài đặt sẵn
hoặc Bài hát được bảo vệ được chọn ở bước 2.1.

LƯU Ý 
Ðể kết nối ổ đĩa flash USB, hãy
chắc chắn đọc phần "Kết nối
các thiết bị bên ngoài (cổng
[TO DEVICE])" trên trang 72.

LƯU Ý
Trước khi bắt đầu thao tác Ghi
âm, hãy chắc chắn kiểm tra
dung lượng bộ nhớ còn lại của
ổ đĩa flash USB thông qua màn
hình menu "Utility" → "USB
Properties" (trang 98).
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3. Thực hiện thao tác Ghi âm, sau đó l°u phần trình
diễn đã ghi.

Khi bạn muốn ghi thêm vào Bài hát MIDI đã chọn, hoặc ghi
vào một track cụ thể trên một Bài hát MIDI trống

Thực hiện các bước 2 - 8 trong "Ghi âm MIDI - Các Track Độc lập" trên
trang 55.

Khi bạn muốn ghi nhanh vào một Bài hát MIDI trống
Thực hiện các bước 3 - 6 trong "Ghi âm MIDI Nhanh" trên trang 53.

Ghi âm Audio vào Þ đĩa flash USB
AUDIO
Các hướng dẫn này mô tả cách ghi lại phần trình diễn của bạn dưới dạng
dữ liệu audio. Lưu ý rằng một tệp audio mà bạn muốn ghi lại phần trình
diễn của mình phải được ghi và lưu chỉ vào một ổ đĩa flash USB. Đây là lý
do tại sao bạn nên chuẩn bị ổ đĩa flash USB của mình trước khi bắt đầu
thao tác ghi âm.

1. Kết nối ß đĩa flash USB vào cßng [TO DEVICE].

2.Nhấn và giữ nút [REC] trong một giây để mở màn
hình hiển thị liệt kê các Mục tiêu Ghi âm. 

3. Sử dụng các nút [']/[(] để chọn "New Audio
(USB)" sau đó nhấn nút [>]. 

4. Thực hiện các b°ớc 3 – 6 trong "Ghi âm MIDI
Nhanh" (trang 53). 
Không giống như ghi âm MIDI, thời gian đã trôi qua được hiển thị trên
màn hình trong khi Ghi âm Audio đang được thực hiện.

THÔNG BÁO
Lưu ý rằng việc ghi lại phần
trình diễn của bạn vào một
Track chứa dữ liệu sẽ ghi đè
lên dữ liệu đã có trước đó.

THÔNG BÁO
Số chỉ nhịp và nhịp độ
không thể thay đổi khi ghi
đè lên một Bài hát MIDI hiện
có.

L¯U Ý
Để kết nối ổ đĩa flash USB,
hãy chắc chắn đọc phần
"Kết nối các thiết bị bên
ngoài (cổng [TO DEVICE])"
trên trang 72.

L¯U Ý
Trước khi bắt đầu thao tác
Ghi âm, hãy chắc chắn kiểm
tra dung lượng bộ nhớ còn
lại của ổ đĩa flash USB
thông qua màn hình menu
"Utility" → "USB Properties"
(trang 98).

L¯U Ý
Với Ghi âm Audio, âm thanh
bị méo có thể được tạo ra
nếu mức âm lượng được đặt
cao hơn cài đặt mặc định.
Hãy chắc chắn đặt Âm
lượng Voice về giá trị mặc
định khi ghi âm từ màn hình
menu "Voice": "Voice Edit"
→ "Volume" (trang 87).

L¯U Ý
Với ghi âm Audio, âm thanh
đầu vào từ giắc cắm [AUX
IN] cũng được ghi lại.

Anton Music



Các kỹ thuật ghi âm khác

Ghi âm lại một bài hát MIDI theo từng phần

MIDI
Bạn có thể ghi âm lại một khoảng cụ thể của Bài hát MIDI.

1. Đặt các thông số quyết định cách bắt đầu và dừng
ghi âm.

1.1 Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình menu
"Recording".

1.2 Sử dụng các nút [']/[(] để chọn "RecStart," sau đó
chọn giá trị xác định cách bắt đầu ghi âm bằng cách sử
dụng nút [>].

Normal (Bình thường)
Dữ liệu đã ghi trước đó sẽ được thay thế bằng dữ liệu mới ngay khi
bắt đầu ghi âm.

KeyOn (Nhấn phím)
Dữ liệu đã ghi trước đó sẽ được duy trì cho đến khi bạn nhấn một
phím, và việc ghi âm thực tế sẽ bắt đầu ngay khi bạn nhấn một
phím.
1.3. Sử dụng các nút [']/[(] để chọn "RecEnd," sau đó
chọn giá trị quyết định cách dừng ghi âm bằng cách sử
dụng nút [>].

Replace (Thay thế)
Dữ liệu sau điểm bạn dừng ghi âm cũng sẽ bị xóa.

PunchOut
Dữ liệu sau điểm bạn dừng ghi âm sẽ được giữ lại.
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2. Nhấn nút [SONG/DEMO] để mở màn hình Danh sách
Song.

3. Chọn Bài hát MIDI mong muốn.
Để biết hướng dẫn, tham khảo trang 41.

4. Chỉ định điểm bắt đầu bạn muốn ghi âm lại.
Sử dụng các nút [<]/[>] để di chuyển vị trí phát lại (số ô nhịp) đến điểm
mong muốn. Hoặc, nhấn nút [▶/II] (Play/Pause) để bắt đầu phát lại, sau
đó nhấn nút [▶/II] một lần nữa ngay trước điểm mong muốn. 
Nếu cần, hãy chọn các cài đặt (Voice và các thông số khác). Chọn các cài
đặt mong muốn, nếu bạn muốn thay đổi các cài đặt trước đó.

5. Nhấn và giữ nút [REC] (Ghi âm) trong một giây để
mở màn hình liệt kê các Mục tiêu Ghi âm, sau đó chọn
mục thứ 4 (Bài hát đã chọn ở b°ớc 3), rồi nhấn nút [>]
để vào chế độ ghi âm.

6. Sử dụng các nút [<]/[>] để chọn một Track để ghi âm
lại.

7. Chơi bàn phím hoặc nhấn nút [▶/II] (Play/Pause) để
bắt đầu ghi âm.

8. Nhấn nút [REC] để dừng ghi âm.

9. L°u phần trình diễn đã ghi bằng cách làm theo b°ớc
5 trên trang 56.

10. Để nghe phần trình diễn đã ghi, nhấn nút [▶/II]
(Play/Pause).

L¯U Ý
Số chỉ nhịp không thể thay
đổi khi ghi âm lại một phần
của Bài hát hiện có.
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Thay đổi nhịp độ hoặc Voice của bài hát
MIDI đã ghi trước đó

MIDI
Đối với các Bài hát MIDI, bạn có thể thay đổi nhịp độ và Voice sau khi ghi
âm để thay đổi cảm giác hoặc thiết lập một nhịp độ phù hợp hơn.

1. Chọn Bài hát MIDI bạn muốn thay đổi. 
Để biết hướng dẫn, tham khảo trang 41.

2. Nhấn nút [TEMPO] để mở màn hình Tempo, sau đó
đặt nhịp độ mong muốn. 
Để biết hướng dẫn, tham khảo trang 36.
3. Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình menu
"Song", sau đó chọn mục được tô sáng trong mỗi màn hình như
minh họa bên dưới.

3.1 Sử dụng các nút
[']/[(] để chọn "Edit".
2.2 Nhấn nút [>] để mở màn
hình tiếp theo.

3.1 Sử dụng các nút [']/[(] để
chọn "Tempo Change".
2.2 Nhấn nút [>] để mở màn hình
tiếp theo.

4. Áp dụng giá trị Tempo đã chọn cho dữ liệu MIDI
Song hiện tại.
Nhấn nút [(] để tô sáng "Execute" sau đó nhấn nút [>] để áp dụng giá trị
Tempo mới cho dữ liệu MIDI Song hiện tại.
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Khi thao tác này hoàn tất, "Completed" sẽ được hiển thị trên màn hình, và
màn hình Tempo Change sẽ được khôi phục sau một lúc.

5. Nhấn nút [EXIT] để thoát khỏi màn hình menu
"Song".

Để thay đổi Voice:
1. Chọn Bài hát MIDI bạn muốn thay đổi. Để biết
hướng dẫn, tham khảo trang 41.

2. Chọn Voice mong muốn. Để biết hướng dẫn, tham
khảo trang 28.

3. Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình
menu "Song", sau đó chọn mục được tô sáng trong mỗi
màn hình như minh họa bên dưới.

3.1 Sử dụng các nút [']/[(]
để chọn "Edit".
3.2 Nhấn nút [>] để mở màn
hình tiếp theo.

3.3 Sử dụng các nút [']/[(]
để chọn "Voice Change".
3.4 Nhấn nút [>] để mở màn
hình tiếp theo.

4. Nhấn nút [>] để mở màn hình cài đặt, sau đó chọn
Track mong muốn bằng các nút [']/[(].

5. Áp dụng Voice đã chọn ở bước 2 cho Track đã chọn
trong dữ liệu MIDI Song hiện tại. 
Nhấn nút [<] để quay lại màn hình Voice Change. Nhấn nút [(] để tô
sáng "Execute" sau đó nhấn nút [>] để áp dụng Voice mới cho dữ liệu
MIDI Song hiện tại.

Khi thao tác này hoàn tất, "Completed" sẽ được hiển thị trên màn hình, và
màn hình Voice Change sẽ được khôi phục sau một lúc.

6. Nhấn nút [EXIT] để thoát khỏi màn hình menu
"Song".
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Xử lý các tệp bài hát
Menu "File" trong màn hình menu "Song" (trang 90) cho phép bạn thực hiện các thao tác khác nhau
đối với các tệp Bài hát - các Bài hát bạn đã ghi trên nhạc cụ này hoặc các Bài hát có sẵn trên thị
trường. Để kết nối ổ đĩa flash USB, hãy chắc chắn đọc phần "Thận trọng khi sử dụng cổng [TO
DEVICE]" trên trang 72.

Cài đặt được đánh dấu "*" chỉ có hiệu lực khi một Bài hát MIDI được chọn.

Các loại bài hát và giới hạn thao tác 
Các loại bài hát được chỉ định bằng tên thể loại và biểu tượng trong màn
hình Song. Biểu đồ sau đây cho thấy tên loại Song và các giới hạn về thao
tác File.

Biểu tượng chỉ xuất hiện khi bạn chọn một Bài hát trong thể loại "User" hoặc "USB".

File
Một tệp chứa một nhóm dữ
liệu. Trên nhạc cụ này, một
tệp Song chứa dữ liệu đã
ghi. Tên tệp Song được hiển
thị dưới tên thể loại.

Hạn chế đối với các bài hát
được bảo vệ
Các bài hát có sẵn trên thị
trường được bảo vệ bản
quyền để ngăn chặn việc
sao chép bất hợp pháp hoặc
xóa vô tình.

Anton Music



Thao tác các tệp bài hát cơ bản
Các tệp bài hát có thể được xử lý thông qua các hướng dẫn được hiển thị
bên dưới.

1. Kết nối ổ đĩa flash USB phù hợp chứa các tệp mong
muốn vào cổng USB [TO DEVICE].

2. Chọn một Bài hát để xử lý.
Để biết thông tin về cách chọn một Bài hát, xem trang 41.

3. Mở chế độ File.
3.1 Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình menu
"Song". Sử dụng các nút [']/[(] để chọn "File" sau đó
nhấn nút [>].

3.2 Chọn thao tác mong muốn từ "Delete," "Copy," "Move,"
"MIDI to Audio" hoặc "Rename."

Từ đây, nếu bạn muốn đóng chế độ File, nhấn nút [EXIT] một hoặc hai
lần.

4. Thực hiện thao tác đã chọn. 
Để biết hướng dẫn cụ thể, tham khảo trang tương ứng.

Delete..................trang 65
Copy..................trang 65
Move..................trang 66
MIDI to Audio..................trang 67
Rename: trang..................trang 68

Trong quá trình thao tác, các thông báo (thông tin, xác nhận, v.v.) có thể
được hiển thị trên màn hình. Để biết giải thích và chi tiết, tham khảo
"Danh sách Thông báo" trên trang 108.

5. Nhấn nút [EXIT] để đóng chế độ File.

THÔNG BÁO
Không ngắt kết nối ổ đĩa
flash USB trong khi đang xử
lý tệp hoặc khi ổ đĩa flash
USB đang được truy cập.
Làm vậy có thể làm hỏng dữ
liệu trên ổ đĩa flash USB và
nhạc cụ.
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Xoá tệp - Delete
Để biết chi tiết về các loại Song có thể xóa, tham khảo trang 63. 
Xem trang 64 để biết thông tin về các thao tác cơ bản. 
Sau đây là quy trình chi tiết của bước 4 trên trang đó.

4-1. Trong khi "Delete" đ°ợc tô sáng, nhấn nút [>] để mở màn
hình cài đặt. 

4.2. Tô sáng "Execute" bằng cách nhấn nút [∨], sau đó nhấn nút
[>]. 
Sau khi Bài hát được xóa, màn hình sẽ quay lại màn hình Danh sách
Song.

Sao chép tệp - Copy
Để biết chi tiết về các loại Song có thể sao chép, tham khảo trang 63.

Phạm vi của thao tác Sao chép/Di chuyển
Đối với một Bài hát MIDI trong thể loại "User" trong nhạc cụ, bạn chỉ có
thể Sao chép/Di chuyển nó đến thư mục USER FILES trên ổ đĩa flash USB.
Việc chọn một Bài hát MIDI từ "User" để sao chép/di chuyển sẽ tự động
chỉ định thư mục USER FILES làm đích đến.

Đối với một Bài hát MIDI trong ổ đĩa flash USB, bạn có thể Sao chép/Di
chuyển nó đến thể loại "User" trong nhạc cụ.

Xem trang 64 để biết thông tin về các thao tác cơ bản. 
Sau đây là quy trình chi tiết của bước 4 trên trang đó.

THÔNG BÁO
Không tắt nguồn hoặc rút ổ
đĩa flash USB trong khi
"Executing" được hiển thị
trên màn hình.

Th° mục USER FILES
Nếu ổ đĩa flash USB không
chứa thư mục USER FILES,
hoặc nếu không có thư mục
USER FILES, một thư mục sẽ
được tạo tự động khi bạn
định dạng ổ đĩa flash USB
hoặc ghi một Bài hát. Bài hát
đã ghi sẽ được lưu trong thư
mục đó.

L¯U Ý
Lưu ý rằng các tính năng sao
chép được dành cho mục
đích sử dụng cá nhân của
bạn.

L¯U Ý
Các thư mục không thể
được sao chép.

Root:
Cấp cao nhất của một cấu
trúc phân cấp. Thư mục gốc
chứa các tệp không thuộc về
một thư mục.
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4.2 Tô sáng "Execute" bằng cách nhấn nút [∨], sau đó
nhấn nút [>]. 
Bài hát đã chọn sẽ được sao chép với cùng tên với tệp nguồn.

Di chuyển tệp - Move
Để biết chi tiết về các loại Song có thể di chuyển, tham khảo trang 63.
Xem trang 64 để biết thông tin về các thao tác cơ bản. 
Sau đây là quy trình chi tiết của bước 4 trên trang đó.

4.1 Trong khi "Move" đ°ợc tô sáng, nhấn nút [>] để mở
màn hình cài đặt. 

4.1 Trong khi "Copy" đ°ợc tô sáng, nhấn nút [>] để mở
màn hình cài đặt.

Điểm đến di chuyển
"USB" sẽ được hiển thị khi
điểm đến di chuyển là ổ đĩa
flash USB. "Instrument" sẽ
được hiển thị khi điểm đến di
chuyển là bộ nhớ trong. Một
tệp di chuyển đến ổ đĩa flash
USB được lưu trong thư mục
USER FILES.

L¯U Ý
Một thông báo sẽ xuất hiện khi
một Bài hát có cùng tên đã tồn
tại trong điểm đến di chuyển.
Chọn "Overwrite" khi bạn
muốn ghi đè lên bài hát đã
chọn. Chọn "Cancel" để hủy
bằng cách sử dụng các nút
[']/[(], sau đó nhấn nút [>].

THÔNG BÁO
Các thao tác di chuyển sẽ xóa
bất kỳ dữ liệu hiện có nào của
điểm đến di chuyển và ghi đè
lên bằng dữ liệu của tệp
nguồn di chuyển.

THÔNG BÁO
Không tắt nguồn hoặc rút ổ đĩa
flash USB trong khi "Executing"
được hiển thị trên màn hình.

4.2 Tô sáng "Execute" bằng cách nhấn nút [∨], sau đó
nhấn nút [>].
Bài hát đã chọn sẽ được di chuyển đến đích đến và màn hình sẽ quay lại
màn hình Danh sách Song.

Điểm đến sao chép: 
"USB" sẽ được hiển thị khi
điểm đến sao chép là ổ đĩa
flash USB. "Instrument" sẽ
được hiển thị khi điểm đến sao
chép là bộ nhớ trong. Bài hát
đã sao chép vào ổ đĩa flash
USB được lưu trong thư mục
USER FILES.

L¯U Ý
Một thông báo sẽ xuất hiện khi
một Bài hát có cùng tên đã tồn
tại trong điểm đến sao chép.
Chọn "Overwrite" khi bạn
muốn ghi đè lên bài hát đã
chọn. Chọn "Cancel" để hủy
bằng cách sử dụng các nút
[']/[(], sau đó nhấn nút [>].

THÔNG BÁO
Các thao tác sao chép sẽ xóa
bất kỳ dữ liệu hiện có nào của
điểm đến sao chép và ghi đè
lên bằng dữ liệu của tệp
nguồn sao chép.

THÔNG BÁO
Không tắt nguồn hoặc rút ổ đĩa
flash USB trong khi "Executing"
được hiển thị trên màn hình.Anton Music



Chuyển đổi một bài hát MIDI thành một bài
hát Audio trong khi phát lại - MIDI to Audio

Một Bài hát MIDI trong bộ nhớ "User" của nhạc cụ hoặc trên ổ đĩa flash
USB có thể được chuyển đổi thành một Bài hát Audio sau đó được lưu
vào thư mục USER FILES trên ổ đĩa flash USB. Để biết thông tin về các loại
Song có thể được chuyển đổi, tham khảo trang 63. 
Xem trang 64 để biết thông tin về các thao tác cơ bản. Sau đây là quy
trình chi tiết của bước 4 trên trang đó.

4.1 Trong khi "MIDI to Audio" đ°ợc tô sáng, nhấn nút
[>] để mở màn hình cài đặt. 

4.2 Tô sáng "Execute" bằng nút [∨], sau đó nhấn nút
[>]. 
Thao tác này sẽ bắt đầu phát lại và chuyển đổi từ MIDI sang Audio. Điều
này về cơ bản giống như Ghi âm Audio, cho phép bạn ghi lại phần trình
diễn bàn phím của mình và âm thanh khác, chẳng hạn như từ giắc cắm
[AUX IN]. Sau khi bạn chuyển đổi xong Song, một thông báo "Convert
completed" sẽ được hiển thị và màn hình sẽ quay lại màn hình Danh sách
Song.

L¯U Ý
Sau khi chuyển đổi, dữ liệu
MIDI Song gốc vẫn còn ở
dạng ban đầu.

THÔNG BÁO
Không tắt nguồn hoặc rút ổ
đĩa flash USB trong khi
chuyển đổi. Nếu không, dữ
liệu sẽ bị mất.

L¯U Ý
Một thông báo sẽ xuất hiện
khi một Bài hát có cùng tên
đã tồn tại trong điểm đến di
chuyển. Chọn "Overwrite"
khi bạn muốn ghi đè lên bài
hát đã chọn. Chọn "Cancel"
để hủy bằng cách sử dụng
các nút [']/[(], sau đó
nhấn nút [>].

L¯U Ý
Để hủy thao tác này, nhấn
nút [EXIT] trong khi chuyển
đổi. Khi thao tác bị hủy, Bài
hát Audio đã chuyển đổi sẽ
không được lưu.
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Đổi tên tệp - Rename
Để biết chi tiết về các loại Song có thể đổi tên, tham khảo trang 63. 
Xem trang 64 để biết thông tin về các thao tác cơ bản. Sau đây là quy
trình chi tiết của bước 4 trên trang đó.

4.1 Trong khi "Rename" đ°ợc tô sáng, nhấn nút [>] để
mở màn hình cài đặt. 

4.2 Gán một tên cho Bài hát. 
Sử dụng các nút [<]/[>] để di chuyển vùng tô sáng (gạch dưới). Sử dụng
các nút [']/[(] để thay đổi ký tự tại vị trí con trỏ hiện tại. Nhấn cả hai
nút đồng thời sẽ xóa ký tự tại vị trí con trỏ hiện tại. 

Tên Song có thể chứa tối đa 46 ký tự. Các ký tự vượt quá dung lượng
hiển thị và không nhìn thấy được có thể được xem bằng cách di chuyển
vùng tô sáng bằng các nút [<]/[>].

4.3 Nhấn nút [FUNCTION].
Sau khi Bài hát được đổi tên, màn hình sẽ quay lại màn hình Danh sách
Song nơi có thể chọn Bài hát đã đổi tên.

L¯U Ý
Để biết thông tin về các loại
ký tự có sẵn cho tên Song,
tham khảo "Language" trên
trang 99.

THÔNG BÁO
Không tắt nguồn hoặc rút ổ
đĩa flash USB trong khi
"Executing" được hiển thị
trên màn hình.
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Kết nối
Các cổng kết nối
 
Để biết thông tin về vị trí của các đầu nối này, hãy tham khảo "Bảng điều
khiển và các Cổng kết nối" trên trang 13.

THẬN TRỌNG 
Trước khi kết nối nhạc cụ
với các linh kiện điện tử
khác, hãy tắt nguồn của tất
cả các linh kiện. Ngoài ra,
trước khi bật hoặc tắt nguồn
bất kỳ linh kiện nào, hãy
chắc chắn đặt tất cả các
mức âm lượng về mức tối
thiểu (0). Nếu không, có thể
gây hỏng hóc các linh kiện,
điện giật, hoặc thậm chí mất
thính lực vĩnh viễn.
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1. Cổng USB [TO DEVICE]
Cổng này cho phép kết nối với ổ đĩa flash USB hoặc thiết bị thông minh.
Để biết chi tiết, tham khảo "Kết nối các thiết bị USB" trên trang 72 và "Kết
nối với Máy tính/Thiết bị thông minh" trên trang 74.

2. Cổng USB [TO HOST]
Cổng này cho phép kết nối với máy tính hoặc thiết bị thông minh, chẳng
hạn như iPhone/iPad. Để biết chi tiết, tham khảo "Kết nối với Máy
tính/Thiết bị thông minh" trên trang 74.

3. Các cổng MIDI [IN], [OUT], [THRU]
Các cổng này được sử dụng để kết nối các thiết bị MIDI bên ngoài,
chẳng hạn như synthesizer hoặc sequencer. Để biết chi tiết, tham khảo
"Kết nối các thiết bị MIDI bên ngoài" trên trang 73.

4. Giắc cắm [AUX PEDAL] (CLP-685, CLP-695GP) 
Có thể kết nối một bộ điều khiển chân FC7 hoặc công tắc chân
FC4A/FC5 được bán riêng vào giắc cắm này. Bằng cách sử dụng một
công tắc chân, bạn có thể điều khiển âm lượng trong khi chơi để thêm
biểu cảm cho phần trình diễn của mình, hoặc điều khiển các chức năng
khác nhau. Bằng cách sử dụng một FC4A/FC5, bạn có thể chuyển đổi
các lựa chọn chức năng khác nhau thành bật/tắt. Để chọn chức năng sẽ
được điều khiển, sử dụng menu "Aux Assign" (trang 96) trong menu
"System".

5. Giắc cắm [AUX IN]
Bạn có thể kết nối giắc cắm tai nghe của một máy nghe nhạc audio di
động vào giắc cắm [AUX IN], cho phép bạn nghe âm thanh của máy nghe
nhạc đó thông qua loa tích hợp của nhạc cụ.

LƯU Ý
Có hai loại cổng USB khác
nhau: USB [TO DEVICE] và
USB [TO HOST]. Cẩn thận
phân biệt giữa hai cổng này
và các đầu nối cáp tương
ứng. Hãy cẩn thận cắm
đúng phích cắm vào đúng
hướng.

LƯU Ý
Kết nối hoặc ngắt kết nối
công tắc chân khi nguồn
của nhạc cụ này đã tắt.
Không nhấn công tắc
chân/pedal trong khi bật
nguồn. Làm vậy có thể
thay đổi cực tính được
nhận dạng của công tắc
chân, dẫn đến hoạt
động của công tắc chân
bị đảo ngược.

LƯU Ý
Khi Clavinova nhận tín hiệu
âm thanh từ một thiết bị bên
ngoài, trước tiên hãy bật
nguồn cho thiết bị bên
ngoài, sau đó mới đến nhạc
cụ. Thực hiện quy trình này
theo thứ tự ngược lại khi
bạn tắt nguồn.

LƯU Ý
Thanh trượt [MASTER
VOLUME] của nhạc cụ ảnh
hưởng đến tín hiệu đầu vào
từ giắc cắm [AUX IN].

LƯU Ý
Sử dụng cáp audio và phích
cắm chuyển đổi không có
điện trở (zero resistance).
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6. Các giắc cắm AUX OUT [L/L+R] [R] (CLP-685, CLP-695GP)
Các giắc cắm AUX OUT [R] [L/L+R] (CLP-675/645/635/665GP) 
Các giắc cắm này cho phép bạn kết nối Clavinova với các hệ thống loa
ngoài được cấp nguồn, để chơi ở các mức âm lượng lớn hơn.

Thanh trượt [MASTER VOLUME] của Clavinova sẽ ảnh hưởng đến âm
thanh phát ra từ các giắc cắm AUX OUT. Khi các giắc cắm AUX OUT của
Clavinova được kết nối với loa ngoài và bạn muốn tắt âm thanh loa của
Clavinova, hãy chuyển thông số "Speaker" thành tắt thông qua menu
"System": "Utility" → "Speaker" (trang 98).

7. Giắc cắm [PEDAL] 
Giắc cắm này cho phép kết nối với dây pedal. CLP-685: trang 119, CLP-
645/635: trang 121, CLP-695GP: trang 126, CLP-665GP: trang 128.

LƯU Ý
Chỉ sử dụng giắc cắm
[L/L+R] để kết nối với một
thiết bị đơn âm).

THẬN TRỌNG
Để tránh hỏng hóc có
thể xảy ra cho nhạc cụ
và thiết bị bên ngoài, khi
bật nguồn, trước tiên
hãy bật nguồn cho nhạc
cụ, sau đó mới đến thiết
bị bên ngoài. Khi tắt
nguồn, hãy làm theo
trình tự ngược lại. Vì
chức năng Tự động Tắt
nguồn có thể tự động tắt
nhạc cụ (trang 17), hãy
tắt nguồn của thiết bị
bên ngoài, hoặc tắt chức
năng Tự động Tắt
nguồn, nếu bạn không
có ý định vận hành nhạc
cụ.
Không định tuyến tín
hiệu từ các giắc cắm
AUX OUT đến các giắc
cắm [AUX IN]. Nếu bạn
tạo một vòng lặp trong
các kết nối, tín hiệu đầu
vào từ các giắc cắm
[AUX IN] sẽ được xuất
ra từ các giắc cắm AUX
OUT. Những kết nối này
sẽ tạo ra một vòng lặp
âm thanh sẽ làm cho
hiệu suất bình thường
không thể thực hiện
được, và thậm chí có thể
làm hỏng thiết bị.

LƯU Ý
Sử dụng cáp audio và phích
cắm chuyển đổi không có
điện trở.

LƯU Ý
Khi bạn đang theo dõi đầu
ra âm thanh qua các giắc
cắm AUX trong khi tai nghe
được kết nối với nhạc cụ,
hãy chắc chắn đặt chức
năng Lấy mẫu hai tai và Tối
ưu hóa Âm thanh nổi thành
Tắt. Để biết chi tiết, tham
khảo trang 20.
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Kết nối các thiết bị USB (Cổng USB [TO DEVICE])
Bạn có thể kết nối ổ đĩa flash USB hoặc bộ điều hợp LAN không dây (bán riêng) vào cổng USB [TO
DEVICE]. Bạn có thể lưu dữ liệu bạn đã tạo trên nhạc cụ vào ổ đĩa flash USB (trang 63, 100), hoặc
bạn có thể kết nối nhạc cụ với một thiết bị thông minh đã được cài đặt ứng dụng thông qua mạng
LAN không dây (trang 74).
L°u ý khi sử dụng cổng USB [TO DEVICE]

Nhạc cụ này được trang bị cổng USB [TO DEVICE]. Khi
kết nối thiết bị USB vào cổng, hãy cẩn thận khi thao tác
với thiết bị USB. Vui lòng tuân thủ những lưu ý quan trọng
dưới đây.
L¯U Ý
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng thiết bị USB, hãy
tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị USB đó.
■ Các thiết bị USB t°ơng thích

USB flash drive
USB hub
Bộ chuyển đổi LAN không dây USB (USB Wireless
LAN adaptor UD-WL01) (bán riêng; có thể không có
sẵn tại một số khu vực)

Các thiết bị USB khác như bàn phím máy tính hoặc chuột
không thể sử dụng.
Nhạc cụ này không nhất thiết hỗ trợ tất cả các thiết bị
USB có sẵn trên thị trường. Yamaha không thể đảm bảo
nhạc cụ sẽ hoạt động ổn định với mọi thiết bị USB mà
bạn mua. Trước khi mua thiết bị USB để sử dụng với nhạc
cụ này, vui lòng tham khảo trang web sau:
http://download.yamaha.com/

Sau khi chọn quốc gia và nhấp vào mục <Documents and
Data= trong phần <Support=, hãy chọn ngôn ngữ và danh
mục sản phẩm mong muốn, sau đó nhập tên model vào ô
tìm kiếm.
Mặc dù các thiết bị USB 2.0 và 3.0 có thể sử dụng với
nhạc cụ này, thời gian lưu/truy xuất dữ liệu từ thiết bị
USB có thể khác nhau tùy loại dữ liệu và tình trạng nhạc
cụ. Các thiết bị USB 1.1 không thể sử dụng với nhạc cụ
này.

L¯U Ý
Điện áp của cổng USB [TO DEVICE] là tối đa 5V/500mA.
Không kết nối các thiết bị USB có mức dòng điện cao
hơn, vì có thể gây hỏng nhạc cụ.
■ Kết nối thiết bị USB
Khi kết nối thiết bị USB vào cổng USB [TO DEVICE], hãy
đảm bảo đầu cắm USB của thiết bị cắm đúng hướng và
được gắn đúng cách.

CHÚ Ý
Tránh kết nối hoặc ngắt kết nối thiết bị USB trong khi
phát lại/ghi âm và trong quá trình quản lý tệp (chẳng
hạn như Lưu, Sao chép, Xóa và Định dạng), hoặc khi
đang truy cập thiết bị USB. Không tuân thủ điều này
có thể dẫn đến việc <treo= hoạt động của nhạc cụ
hoặc làm hỏng thiết bị USB và dữ liệu.

CHÚ Ý
Khi kết nối rồi ngắt kết nối thiết bị USB (và ngược lại),
hãy chắc chắn chờ vài giây giữa hai thao tác.

L¯U Ý
Nếu bạn định kết nối hai hoặc ba thiết bị cùng lúc
vào một cổng, bạn nên dùng USB Hub có nguồn
riêng. Chỉ có thể sử dụng một USB Hub. Nếu xuất
hiện lỗi khi dùng USB Hub, hãy ngắt kết nối USB Hub
ra khỏi nhạc cụ, sau đó bật lại nhạc cụ rồi kết nối lại
USB Hub.
Không sử dụng cáp nối dài khi kết nối thiết bị USB.

Sử dụng USB Flash Drive
Bằng cách kết nối nhạc cụ với USB Flash Drive, bạn có
thể lưu dữ liệu đã tạo vào thiết bị, cũng như đọc dữ liệu
từ USB Flash Drive đã kết nối.
■ Số l°ợng USB Flash Drive có thể sử dụng
Chỉ một USB Flash Drive có thể được kết nối với cổng
USB [TO DEVICE]. (Nếu cần, hãy dùng USB Hub.)
Số lượng USB Flash Drive có thể được sử dụng đồng thời
với nhạc cụ ngay cả khi dùng USB Hub chỉ là một.

■ Định dạng USB Flash Drive
Bạn nên định dạng USB Flash Drive bằng chính nhạc cụ
này (xem trang 98). Một USB Flash Drive được định dạng
trên thiết bị khác có thể sẽ không hoạt động đúng.

CHÚ Ý
Thao tác định dạng sẽ xóa toàn bộ dữ liệu có sẵn. Hãy
chắc chắn rằng USB Flash Drive bạn định định dạng
không chứa dữ liệu quan trọng. Thao tác cẩn thận, đặc
biệt khi kết nối nhiều USB Flash Drive.

■ Bảo vệ dữ liệu của bạn (chế độ chống ghi)
Để tránh dữ liệu quan trọng bị xóa nhầm, hãy bật công
tắc chống ghi đi kèm với mỗi USB Flash Drive. Nếu bạn
đang lưu dữ liệu vào USB Flash Drive, hãy chắc chắn đã
tắt chế độ chống ghi.

■ Tắt nhạc cụ
Khi tắt nhạc cụ, hãy đảm bảo rằng nhạc cụ không đang
truy cập vào USB Flash Drive (trong khi phát lại/ghi âm
hoặc quản lý tệp như Lưu, Sao chép, Xóa, Định dạng).
Không tuân thủ có thể làm hỏng USB Flash Drive và dữ
liệu bên trong.
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Kết nối các thiết bß MIDI bên ngoài
(Cổng MIDI)
Các chức năng MIDI tinh vi cung cấp cho bạn các công cụ mạnh mẽ để
mở rộng hiệu suất âm nhạc và khả năng sáng tạo của bạn. Sử dụng các
cổng MIDI và cáp MIDI tiêu chuẩn để kết nối các thiết bị MIDI bên ngoài
(bàn phím, sequencer, v.v.).

MIDI [IN]..........Nhận các thông điệp MIDI từ một thiết bị MIDI khác.
MIDI [OUT]..........Truyền các thông điệp MIDI được tạo ra từ nhạc cụ
này đến một thiết bị MIDI khác.
MIDI [THRU]..........Đơn giản là chuyển tiếp các thông điệp MIDI nhận
được tại MIDI IN.

THẬN TRàNG
Trước khi kết nối nhạc cụ với
các thiết bị MIDI khác, hãy tắt
nguồn của tất cả các linh
kiện.

LƯU Ý
Để biết chi tiết về MIDI, tham
khảo "Sổ tay Tham chiếu
MIDI" có thể tải xuống từ
trang web của Yamaha (trang
9).

LƯU Ý
Lưu ý rằng dữ liệu MIDI có
thể được truyền hoặc nhận
trên các kênh khác nhau tùy
thuộc vào thiết bị MIDI được
kết nối. Kiểm tra Định dạng
Dữ liệu MIDI. Để tìm hiểu
xem thiết bị của bạn có thể
truyền hoặc nhận dữ liệu
MIDI trên kênh nào, hãy tham
khảo Biểu đồ Triển khai MIDI
có trong hướng dẫn sử dụng
của thiết bị MIDI đó, hoặc
tham khảo Sơ đồ Triển khai
MIDI có thể tải xuống từ
trang web của Yamaha (trang
9).
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Kết nối với Máy tính/Thiết bị thông minh
(Cổng USB [TO HOST], Cổng USB [TO
DEVICE], Cổng MIDI)
Bằng cách kết nối nhạc cụ này với máy tính hoặc thiết bị thông minh,
chẳng hạn như iPhone, iPad, v.v., bạn có thể tận dụng các chức năng tiện
lợi và có được nhiều sự thưởng thức hơn từ nhạc cụ của mình. Để biết
chi tiết về những gì bạn có thể làm bằng cách kết nối, tham khảo trang
81.

Để biết thêm thông tin, tham khảo "Các Thao tác liên quan đến Máy tính"
và "Hướng dẫn Kết nối iPhone/iPad" trên trang web (trang 9). Nếu bạn
sử dụng ứng dụng thiết bị thông minh "Smart Pianist" (trang 83) với nhạc
cụ, ứng dụng sẽ giúp bạn kết nối nhạc cụ với thiết bị thông minh của
mình đúng cách.
CHÚ Ý

Sử dụng cáp USB loại AB dài dưới 3 mét. Không thể sử dụng cáp
USB 3.0.
Nếu bạn đang dùng ứng dụng DAW (Digital Audio Workstation) với
nhạc cụ này, hãy bật chức năng Audio Loop Back (trang 84) nếu cần.
Nếu không, có thể xảy ra hiện tượng âm thanh lớn bất thường, tùy
thuộc vào cài đặt máy tính hoặc phần mềm ứng dụng.
Không đặt máy tính hoặc thiết bị thông minh của bạn ở vị trí không ổn
định. Làm vậy có thể khiến thiết bị rơi và bị hư hỏng.

Kết nối qua Mạng LAN Không Dây (với UD-
WL01*)
* Bộ chuyển đổi USB Wireless LAN UD-WL01 (bán riêng) có thể không có
sẵn tùy thuộc vào khu vực của bạn.

Khi kết nối thiết bị thông minh bằng bộ chuyển đổi USB Wireless LAN, hãy
bắt đầu kết nối không dây theo hướng dẫn trong tài liệu <iPhone/iPad
Connection Manual= trên website, sau đó thiết lập nhạc cụ đúng cách
bằng cách sử dụng các hướng dẫn sau: <Hiển thị Mạng LAN Không Dây
và Kết nối Mạng=, <Thiết lập Tự động bằng WPS=, <Thiết lập Thủ công=
hoặc <Kết nối bằng Chế độ Accesspoint=. Tham khảo các trang 77 – 80
trong Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng để thực hiện các thao tác cần thiết trên
nhạc cụ này

LƯU Ý
Khi sử dụng cáp USB để
kết nối nhạc cụ với máy
tính hoặc thiết bị thông
minh, hãy kết nối trực
tiếp, không đi qua USB
hub. 
Trước khi sử dụng cổng
USB [TO DEVICE], hãy
chắc chắn đọc kỹ phần
<Những lưu ý khi sử
dụng cổng USB [TO
DEVICE]= ở trang 72.
Để biết thông tin về cách
thiết lập phần mềm
sequencer, hãy tham khảo
hướng dẫn sử dụng của
phần mềm liên quan.
Khi truyền hoặc nhận tín
hiệu âm thanh bằng máy
tính chạy Windows, cần
cài đặt Yamaha Steinberg
USB Driver cho máy tính.
Để biết chi tiết, tham
khảo mục <Các thao tác
liên quan đến máy tính=
trên trang web.
Khi sử dụng nhạc cụ
cùng với thiết bị thông
minh, nên cài đặt Chế độ
Máy bay (Airplane Mode)
trên thiết bị đó, sau đó
bật lại Wi-Fi/Bluetooth để
tránh nhiễu gây ra bởi tín
hiệu liên lạc.
Nhạc cụ sẽ bắt đầu
truyền dữ liệu trong thời
gian ngắn sau khi kết nối
với máy tính hoặc thiết bị
thông minh.
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Menu sau đây chỉ được hiển thị khi bạn kết nối bộ điều hợp LAN không dây USB "UD-WL01" và
"AC Adaptor" vào cổng USB [TO DEVICE] trên nhạc cụ này. Cài đặt mặc định cho Chế độ LAN
không dây là "Infrastructure."
Để gọi ra thông số mong muốn: Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để chọn menu "System", sau đó sử dụng các nút
[']/[(]/[<]/[>] để chọn thông số mong muốn.
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Mạng LAN không dây ở chế độ Điểm truy cập
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Hiển thị các Mạng LAN không dây và kết
nối với một Mạng
Hãy chắc chắn kết nối bộ điều hợp LAN không dây USB (bán riêng) vào
cổng USB [TO DEVICE], nếu không các màn hình thiết lập dưới đây sẽ
không được hiển thị.
1. Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình
menu "System", sau đó chọn mục đ°ợc tô sáng trong
mỗi màn hình nh° minh họa bên d°ới.

1.1 Sử dụng các nút
[']/[(] để chọn <Utility.=
1.2 Nhấn nút [>] để hiển thị
màn hình tiếp theo.

1.3 Sử dụng các nút [']/[(]
để chọn <Wireless LAN.=
1.4 Nhấn nút [>] để hiển thị
màn hình tiếp theo.

1.5 Sử dụng các nút
[']/[(] để chọn <Select
Network.=

2. Nhấn nút [>] để mở danh sách mạng.
Đối với mạng có biểu tượng khóa, bạn cần nhập mật khẩu phù hợp.

3. Kết nối nhạc cụ với Mạng.
3.1 Chọn mạng mong muốn, sau đó nhấn nút [>].
Tên của mạng đã chọn sẽ được điền đầy đủ trên màn hình, cho phép bạn
xác nhận đây là mạng bạn muốn sử dụng.

3.2 Nhấn nút [>].
Đối với mạng không có biểu t°ợng khóa:

Bắt đầu kết nối.
Đối với mạng có biểu t°ợng khóa:

Bạn cần nhập mật khẩu phù hợp. Để biết chi tiết về cách nhập ký tự, tham
khảo "Đổi tên tệp" trên trang 68. Sau khi nhập mật khẩu, nhấn nút
[FUNCTION] để hoàn tất cài đặt. Khi kết nối bắt đầu, "Connecting
automatically" được hiển thị trên màn hình. Khi kết nối hoàn tất,
"Completed" được hiển thị trên màn hình và quay lại màn hình "Select
Network".

4. Kết nối thiết bị thông minh với điểm truy cập. 
Để biết hướng dẫn về cách thiết lập trên thiết bị thông minh, tham khảo
"Hướng dẫn Kết nối iPhone/iPad" trên trang web (trang 9).

L¯U Ý
Nếu các menu hiển thị trong
LAN không dây là cài đặt khi
nhạc cụ ở Chế độ
Accesspoint. Để đặt thông số
Chế độ LAN không dây
thành "Infrastructure Mode"
hãy làm theo bước 1 trên
trang 79.

L¯U Ý
Nếu không có tín hiệu từ
điểm truy cập, tên của điểm
truy cập sẽ không được hiển
thị. Ngoài ra, các điểm truy
cập đã đóng không thể được
liệt kê.Anton Music



Thiết lập Tự động bằng WPS
Hãy chắc chắn kết nối bộ điều hợp LAN không dây USB (bán riêng) vào
cổng USB [TO DEVICE], nếu không các màn hình thiết lập sẽ không được
hiển thị.

Nếu điểm truy cập của bạn hỗ trợ WPS, bạn có thể dễ dàng kết nối nhạc
cụ với điểm truy cập bằng WPS mà không cần thực hiện các cài đặt,
chẳng hạn như nhập mật khẩu, v.v. Nhấn nút WPS trên bộ điều hợp LAN
không dây USB của bạn trong hơn 3 giây, và nhấn nút WPS trên điểm truy
cập của bạn trong vòng hai phút. Khi kết nối được thực hiện thành công,
"Completed" được hiển thị trên màn hình, và màn hình Voice sẽ được hiển
thị. Cuối cùng, kết nối thiết bị thông minh với điểm truy cập. Để biết
hướng dẫn về cách thiết lập trên thiết bị thông minh, tham khảo "Hướng
dẫn Kết nối iPhone/iPad" trên trang web (trang 9).

Thiết lập Thủ công
Hãy chắc chắn kết nối bộ điều hợp LAN không dây USB (bán riêng) vào
cổng USB [TO DEVICE], nếu không các màn hình thiết lập sẽ không được
hiển thị.
1. Để mở danh sách mạng, thực hiện các b°ớc 1 - 2
trong "Hiển thị các Mạng LAN không dây và kết nối với
một Mạng" (trang 77).

2. Chọn "Other" ở cuối danh sách mạng, sau đó nhấn
nút [>].

3. Đặt SSID, Bảo mật và Mật khẩu giống nh° các cài
đặt trên điểm truy cập.

3.1 Chọn "SSID" sau đó nhấn nút [>] để mở màn hình nhập
SSID, sau đó nhập SSID.
Để biết chi tiết về cách nhập ký tự, tham khảo "Đổi tên tệp" trên
trang 68. Sau khi nhập SSID, nhấn nút [FUNCTION] để hoàn tất cài
đặt. Thao tác quay trở lại màn hình "Other".

L¯U Ý
WPS không khả dụng trong
các điều kiện sau:

Trong khi một Bài hát
hoặc Demo đang được
phát lại tạm thời, hoặc
trong khi nhạc cụ đang ở
Chế độ Ghi âm Song.
Khi Chế độ LAN không
dây được đặt thành
"Accesspoint Mode"
trong menu "System".
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3.2 Chọn "Security" sau đó nhấn nút [>] để mở danh sách
Security. Chọn bảo mật sau đó quay lại màn hình "Other"
bằng cách nhấn nút [<].

3-3. Chọn "Password," sau đó đặt mật khẩu theo cách
t°ơng tự nh° SSID.

Khi việc thay đổi chế độ được thực hiện thành công, "Completed" được
hiển thị trên màn hình, và thao tác quay trở lại màn hình Wireless LAN
Mode.

L¯U Ý
Mật khẩu không thể được đặt
khi bạn chọn "none" cho cài
đặt bảo mật.

L¯U Ý
Cáp này có thể được sử
dụng để kết nối trực tiếp với
một thiết bị LAN không dây
khác.

1.1 Sử dụng các nút
[']/[(] để chọn "Utility". 
1.2 Nhấn nút [>] để mở màn
hình tiếp theo.

1.3 Sử dụng các nút [']/[(] để
chọn "Wireless LAN Option". 
1.4 Nhấn nút [>] để mở màn hình
tiếp theo.

1.5. Sử dụng các nút [']/[(] để
chọn "Wireless LAN Mode". 
1.6 Nhấn nút [>] để mở màn hình
tiếp theo.

1.7 Sử dụng các nút [']/[(] để
chọn "Accesspoint Mode".

4. Chọn "Connect" ở cuối màn hình hiển thị ở b°ớc 3,
sau đó nhấn nút [>] để bắt đầu kết nối. 
Khi kết nối được thực hiện thành công, "Completed" được hiển thị trên
màn hình, và quay lại màn hình "Select Network".

5. Kết nối thiết bị thông minh với điểm truy cập. 
Để biết hướng dẫn về cách thiết lập trên thiết bị thông minh, tham khảo
"Hướng dẫn Kết nối iPhone/iPad" trên trang web (trang 9).

Kết nối bằng chế độ điểm truy cập
Hãy chắc chắn kết nối bộ điều hợp LAN không dây USB (bán riêng) vào
cổng USB [TO DEVICE], nếu không các màn hình thiết lập dưới đây sẽ
không được hiển thị.

1. Chuyển nhạc cụ sang "Chế độ Accesspoint." 
Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình menu "System", sau đó
chọn mục được tô sáng trong mỗi màn hình như minh họa bên dưới.Anton Music



2. Đặt SSID, Security, Password và Channel.
2.1 Từ màn hình menu "System", chọn mục được tô sáng
trong mỗi màn hình như minh họa bên dưới.

2.2 Đặt SSID, Security, Password và Channel.
Chọn và nhập từng giá trị/cài đặt theo cách tương tự như bước 3
trong "Thiết lập Thủ công" trên trang 76. Để biết phạm vi cài đặt cho
mỗi mục, tham khảo bảng trên trang 76.

3. Lưu cài đặt.
Chọn "Save" ở cuối màn hình Wireless LAN, sau đó nhấn nút [>] để bắt
đầu lưu. Khi lưu được thực hiện thành công, "Completed" được hiển thị
trên màn hình, và thao tác quay trở lại màn hình Utility.

4. Kết nối thiết bị thông minh với nhạc cụ (dưới dạng
một điểm truy cập). 
Để biết hướng dẫn về cách thiết lập trên thiết bị thông minh, tham khảo
"Hướng dẫn Kết nối iPhone/iPad" trên trang webAnton Music



Sử dụng hiệu quả máy tính hoặc thiết
bị thông minh với nhạc cụ
Kết nối nhạc cụ này với máy tính hoặc thiết bị thông minh mang lại cho bạn
những lợi thế và khả năng sau.

Bạn có thể làm gì bằng cách kết nối với máy tính/thiết bị thông
minh:

Nghe dữ liệu audio trong thiết bị thông minh thông qua nhạc cụ này (chức
năng Bluetooth Audio, trang 81)
Sử dụng ứng dụng thiết bị thông minh (trang 83)
Truyền và nhận dữ liệu audio (chức năng giao diện USB Audio, trang 84)
Truyền và nhận dữ liệu MIDI
Chuyển các Bài hát MIDI (đuôi mở rộng: .mid, SMF Format 0 hoặc 1) hoặc
các tệp sao lưu

Nghe dữ liệu Audio từ một thiết bị thông minh thông
qua nhạc cụ này (Chức năng Bluetooth Audio)

Tính khả dụng của Bluetooth
Các mẫu CLP-685, CLP-675, CLP-645,
CLP-695GP và CLP-665GP được trang bị
chức năng Bluetooth; tuy nhiên, ngay cả
những mẫu này cũng có thể không hỗ trợ
Bluetooth, tùy thuộc vào quốc gia bạn
mua sản phẩm.
Nếu logo Bluetooth được in trên bảng điều khiển, điều đó có nghĩa là sản phẩm
được trang bị chức năng Bluetooth.

Trước khi sử dụng chức năng Bluetooth, hãy chắc chắn đọc "Giới thiệu về
Bluetooth" trên trang 138.

Bạn có thể nhập âm thanh của thiết bị hỗ trợ Bluetooth, chẳng hạn như điện
thoại thông minh hoặc máy nghe nhạc kỹ thuật số, vào nhạc cụ này và nghe nó
qua loa tích hợp của nhạc cụ. Bạn cũng có thể ghi lại dữ liệu audio đầu vào
dưới dạng một Bài hát Audio (trang 58). Bạn có thể đặt xem âm thanh đầu vào
của nhạc cụ có được xuất ra máy tính hoặc thiết bị thông minh cùng với phần
trình diễn đã chơi trên nhạc cụ hay không. Để biết chi tiết, tham khảo "Audio
Loop Back On/Off" trên trang 84.

LƯU Ý
Để biết chi tiết về việc
truyền/nhận dữ liệu MIDI
hoặc chuyển các tệp sao lưu
sang máy tính, tham khảo
"Các Thao tác liên quan đến
Máy tính" trên trang web.

LƯU Ý
Trong sách hướng dẫn này,
"thiết bị được trang bị
Bluetooth" đề cập đến một
thiết bị thông minh có thể
truyền dữ liệu audio được
lưu trong đó tới nhạc cụ này
thông qua chức năng
Bluetooth. Đối với giao tiếp
không dây, để hoạt động
bình thường, thiết bị phải
tương thích với Hồ sơ Phân
phối Âm thanh Nâng cao
(A2DP). Chức năng Bluetooth
không hoạt động với các thiết
bị thông minh không được
trang bị Bluetooth.
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Ghép nối với các thiết bị thông minh
Nếu bạn muốn kết nối thiết bị thông minh của mình với nhạc cụ qua Bluetooth,
thiết bị thông minh cần phải được ghép nối với nhạc cụ trước. Khi thiết bị thông
minh đã được ghép nối với nhạc cụ này, không cần thực hiện lại việc ghép nối.

1. Nhấn và giữ nút [FUNCTION] trong 3 giây.
Cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện cho biết nhạc cụ đang á chế độ chß để ghép
nối.

Để hủy ghép nối, nhấn nút [EXIT].

2. Trên thiết bị thông minh, chọn chức năng Bluetooth
thành bật và chọn "CLPxxx" từ danh sách kết nối. 
Để biết chi tiết, tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của thiết bị thông minh.
Sau khi ghép nối hoàn tất, cửa sổ pop-up sẽ đóng lại, và biểu tượng Bluetooth
sẽ xuất hiện trên màn hình Voice và Song.

3. Phát lại dữ liệu audio trên thiết bị thông minh để xác
nhận rằng âm thanh đ°ợc phát ra từ loa của nhạc cụ.
Khi bạn bật nhạc cụ lần sau, thiết bị thông minh được kết nối gần nhất sẽ được
kết nối với nhạc cụ này tự động, và chức năng Bluetooth của nhạc cụ được đặt
thành bật. Nếu nó không được kết nối tự động, hãy chọn tên mẫu nhạc cụ từ
danh sách kết nối trên thiết bị thông minh.

Ghép nối
Pairing có nghĩa là đăng ký
các thiết bị thông minh hỗ trợ
Bluetooth với nhạc cụ, và
thiết lập giao tiếp hai chiều
giữa chúng.

L¯U Ý
Chỉ một thiết bị thông minh
có thể được kết nối với nhạc
cụ tại một thßi điểm (mặc dù
tối đa 8 thiết bị thông minh
có thể được ghép nối với
nhạc cụ). Khi ghép nối thành
công, dữ liệu ghép nối cho
các thiết bị đó sẽ được lưu.
Ngày kết nối Bluetooth cuối
cùng sẽ được ghi lại.

Khi chức năng Bluetooth của
nhạc cụ tắt, hãy đặt nó thành
bật trong khi á chế độ chß
ghép nối với nhạc cụ này
bằng cách nhấn và giữ nút
[FUNCTION] trong 3 giây. à
trạng thái này, tham khảo
bước 3 trên trang 83, và sau
đó bắt đầu ghép nối.

Để đảm bảo việc ghép nối
hoàn tất, hãy làm điều đó với
thiết bị thông minh trong vòng
5 phút.

Nếu bạn được yêu cầu nhập
mật mã, hãy nhập các chữ số
"0000".

Bạn có thể điều chỉnh âm
lượng của âm thanh đầu vào
bằng thanh trượt [MASTER
VOLUME]. Để điều chỉnh cân
bằng âm lượng giữa phần
trình diễn bàn phím của bạn
và âm thanh đầu vào, hãy
điều chỉnh âm lượng trên
thiết bị thông minh.

Bạn có thể bắt đầu ghép nối
từ menu chức năng. Nhấn
nút [FUNCTION] nhiều lần để
má màn hình "System" →
"Bluetooth" → "Pairing," sau
đó nhấn nút [>].
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Bật/Tắt chÿc năng Bluetooth
Theo mặc định, chāc năng Bluetooth sẽ bật ngay sau khi bật nguồn cÿa
nhạc cụ, tuy nhiên bạn có thể đặt nó thành tắt.

1. Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình
menu "System", sau đó chọn mục đ°ợc tô sáng trong
mỗi màn hình nh° minh họa bên d°ới.

2. Nhấn nút [>] để bật/tắt.
Để thoát khỏi màn hình "System", nhấn nút [EXIT].

Sử dụng ÿng dụng thiết bị thông
minh
Bằng cách sử dụng āng dụng thiết bị thông minh tương thích, bạn có thể
nhận được nhiều sự thưởng thāc hơn từ nhạc cụ này.

Để biết thông tin về các āng dụng tương thích và các thiết bị thông minh,
truy cập trang web cÿa các āng dụng tương āng trên trang sau:
http://www.yamaha.com/kbdapps/

þng dụng thiết bị thông minh "Smart Pianist"
Āng dụng thiết bị thông minh "Smart Pianist" (tải xuống miễn phí) cho
phép bạn chọn Voice và thực hiện các cài đặt khác nhau một cách trực
quan, và cho phép bạn hiển thị ký hiệu cho các dữ liệu đã chọn, tùy thuộc
vào bài hát. Tham khảo trang web cÿa "Smart Pianist" ở trên. Để biết
hướng dẫn kết nối nhạc cụ với một thiết bị thông minh, trình hướng dẫn
kết nối cÿa "Smart Pianist" sẽ hướng dẫn bạn theo các điều kiện và môi
trường hoạt động. 

Để bắt đầu trình hướng dẫn kết nối, chạm vào [Biểu tượng Menu] ở góc
trên bên trái cÿa màn hình "Smart Pianist" để mở Menu, sau đó chạm vào
"Instrument" → "Start Connection Wizard."

Để biết thông tin về việc sử dụng kết nối với āng dụng "Smart Pianist",
tham khảo "Hướng dẫn Kết nối iPhone/iPad" trên trang web.

1.1 Xác nhận rằng <Bluetooth=
đã được chọn.
1.2. Nhấn nút [>] để hiển thị
màn hình tiếp theo.

1.3 Xác nhận rằng <Bluetooth= đã
được chọn.

THÔNG BÁO 
Việc kích hoạt āng dụng
"Smart Pianist" sẽ đồng bộ
hóa nhạc cụ với thiết bị
thông minh được kết nối.
Không tắt nguồn nhạc cụ
bằng "Smart Pianist." Hãy
chắc chắn sao lưu dữ liệu cá
nhân cÿa bạn vào ổ đĩa flash
USB hoặc máy tính (trang
100, 61).

L¯U Ý
Khi sử dụng āng dụng
"Smart Pianist", bạn không
thể sử dụng bất kỳ nút nào
cÿa nhạc cụ ngoại trừ nút
[EXIT]. Để điều khiển nhạc cụ
bằng "Smart Pianist," hãy
chắc chắn thoát khỏi màn
hình menu. Nhấn nút [EXIT]
trên nhạc cụ. Để điều khiển
nhạc cụ từ āng dụng "Smart
Pianist", bạn có thể điều
khiển nhạc cụ bằng các nút
cÿa nó.
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Truyền/Nhận dữ liệu Audio (Chức
năng giao diện USB Audio)
Bằng cách kết nối một máy tính hoặc thiết bị thông minh với cổng USB [TO
HOST] qua cáp USB, dữ liệu audio kỹ thuật số có thể được truyền/nhận.
Chức năng Giao diện USB Audio này cung cấp các lợi thế sau:

Phát lại dữ liệu audio với chất l°ợng âm thanh cao 
Điều này mang lại cho bạn âm thanh rõ ràng, trực tiếp có ít nhiễu và suy
giảm hơn so với âm thanh từ giắc cắm [AUX IN].

Ghi lại phần trình diễn trên nhạc cụ d°ới dạng dữ liệu audio bằng
cách sử dụng phần mềm ghi âm hoặc phần mềm sản xuất âm nhạc 

Dữ liệu audio đã ghi có thể được phát lại trên máy tính hoặc thiết bị thông
minh.

Bật/Tắt Audio Loop Back 
Điều này cho phép bạn đặt xem âm thanh đầu vào từ máy tính hoặc thiết
bị thông minh được kết nối có được xuất ra máy tính hoặc thiết bị thông
minh hay không cùng với phần trình diễn được chơi trên nhạc cụ. Để xuất
âm thanh đầu vào, hãy đặt Audio Loop Back thành "On." Ví dụ, nếu bạn
muốn ghi âm thanh đầu vào cũng như âm thanh được chơi trên nhạc cụ
bằng máy tính hoặc thiết bị thông minh, hãy đặt cài đặt này thành "On."
Nếu bạn chỉ muốn ghi âm thanh được chơi trên nhạc cụ bằng máy tính
hoặc thiết bị thông minh, hãy đặt cài đặt này thành "Off."

Để thực hiện cài đặt, nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để mở màn hình
"System": "Utility" → "Audio Loop Back" (trang 98).

L¯U Ý
Chức năng Audio Loop
Back cũng ảnh hưởng
đến âm thanh đầu vào
khi sử dụng kết nối
Bluetooth Audio (BT) hoặc
LAN không dây (trang
98).
Âm lượng của âm thanh
audio phát ra có thể
được điều chỉnh trên máy
tính hoặc thiết bị thông
minh.
Âm thanh phát lại của
một Bài hát Audio (trang
39) cũng được nhập vào
máy tính hoặc thiết bị
thông minh khi cài đặt
này được đặt thành
"On."
Khi ghi âm audio bằng
máy tính, âm thanh từ
máy tính được kết nối sẽ
được ghi lại khi cài đặt
này được đặt thành
"On." Âm thanh sẽ không
được ghi lại khi cài đặt
này được đặt thành
"Off."
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Nhấn nút [FUNCTION] mang lại cho bạn quyền truy cập vào một loạt các cài đặt quan trọng cho
Voices, Phát lại Song, Metronome, Ghi âm và toàn bộ hệ thống của nhạc cụ này.

Các thao tác cơ bản
1. Khi cần, thực hiện các cài đặt voice hoặc chọn một bài hát.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa các thông số liên quan đến Voice (bằng cách mở menu "Voice"), hãy
chọn một Voice. Nếu bạn muốn chỉnh sửa các thông số liên quan đến các Voice R1/R2/L (bằng
cách mở menu "Voice"), hãy bật Dual/Split/Duo, sau đó chọn các Voice mong muốn.
Nếu bạn muốn đặt các thông số phát lại Song, chẳng hạn như Repeat, hãy chọn một Bài hát.
Nếu bạn muốn chỉnh sửa dữ liệu MIDI Song đã ghi của mình (bằng cách mở Edit trong menu
"Song"), hãy chọn MIDI Song đã ghi.

2. Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để chọn menu mong muốn.
Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần sẽ mở các menu sau theo thứ tự, theo menu dọc ở bên
trái màn hình.

Menu "Voice" (trang 86)
Menu "Song" (trang 90)
Menu "Metronome/Rhythm" (trang 93)
Menu "Recording" (trang 94)
Menu "System" (trang 95)

3. Sử dụng các nút [']/[(]/[<]/[>] để
chọn thông số mong muốn. 
Trong khi tham chiếu đến danh sách thông số ở bước 2,
sử dụng các nút [']/[(] để điều hướng qua màn hình
hiển thị theo chiều dọc và sử dụng các nút [<]/[>] để
điều hướng theo chiều ngang.

4. Trên màn hình được mở ở bước 3,
chọn một giá trị hoặc thực hiện thao tác.
Hầu hết các màn hình cho phép bạn chọn một giá trị chỉ
bằng cách sử dụng các nút [']/[(], mặc dù một số,
chẳng hạn như Edit trong menu "Song" và Backup trong
menu "System", cho phép bạn thực hiện một thao tác.

Nếu một cửa sổ pop-up được hiển thị, hãy đặt giá trị
bằng các nút [<]/[>], sau đó thoát khỏi cửa sổ bằng
cách sử dụng nút [EXIT]. 

Ngoài ra, khi thông số được chọn chỉ cung cấp hai tùy
chọn (ví dụ: bật và tắt), chỉ cần nhấn nút [>] sẽ thay đổi
giá trị giữa hai tùy chọn.

5. Để thoát khỏi màn hình menu, nhấn nút [EXIT].
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Menu Voice
Menu này cho phép bạn chỉnh sửa các thông số khác nhau liên quan đến các cài đặt cho mỗi Voice,
chẳng hạn như kết hợp Voice. Bằng cách bật Dual/Split/Duo, bạn có thể xác định các thông số cho
mỗi Voice. Trong khi chơi bàn phím và nghe âm thanh, hãy thay đổi giá trị thông số để tìm ra âm
thanh mong muốn. 
LƯU Ý
Các thông số có dấu "*" chỉ được hiển thị khi bật Dual/Split/Duo.
Để gọi ra thông số mong muốn: Bật Dual, Split hoặc Duo khi cần, chọn Voices khi cần, nhấn nút
[FUNCTION] nhiều lần để chọn "Voice" menu, sau đó sử dụng các nút [']/[(]/[<]/[>] để chọn thông số
mong muốn.
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Để gọi ra thông số mong muốn: Bật Dual, Split hoặc Duo khi cần, chọn Voices khi cần, nhấn nút
[FUNCTION] nhiều lần để chọn "Voice" menu, sau đó sử dụng các nút [']/[(]/[<]/[>] để chọn thông số
mong muốn.
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Để gọi ra thông số mong muốn: Bật Dual, Split hoặc Duo khi cần, chọn Voices khi cần, nhấn nút
[FUNCTION] nhiều lần để chọn "Voice" menu, sau đó sử dụng các nút [']/[(]/[<]/[>] để chọn thông số
mong muốn.
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Menu Song
Menu này cho phép bạn đặt các thông số khác nhau liên quan đến phát lại Song và chỉnh sửa Dữ
liệu Song với âm thanh.
LƯU Ý

Các thông số được đánh dấu "*" sẽ chỉ khả dụng khi một Bài hát MIDI được chọn.
Các thông số được đánh dấu "**" sẽ chỉ khả dụng khi một Bài hát Audio được chọn.
Khi một bài hát được chọn, menu "Edit" sẽ xuất hiện trong menu "File".
Thực hiện một chức năng chỉnh sửa hoặc thay đổi Dữ liệu Song hiện tại. Lưu ý rằng nhấn nút [>]
sẽ thực sự thay đổi Dữ liệu Song.
Nội dung của menu "Song" khác nhau tùy thuộc vào loại Song đã chọn (MIDI/Audio).

Để gọi ra thông số mong muốn: Chọn một Song khi cần, nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để chọn "Song"
menu, sau đó sử dụng các nút [']/[(]/[<]/[>] để chọn thông số mong muốn.
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Để gọi ra thông số mong muốn: Chọn một Song khi cần, nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để chọn "Song"
menu, sau đó sử dụng các nút [']/[(]/[<]/[>] để chọn thông số mong muốn.
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Phụ lục Quantize
Phạm vi cài đặt Quantize

Ba thiết lập Quantize có dấu hoa thị (*) đặc biệt tiện lợi, vì chúng cho
phép bạn định lượng (quantize) hai giá trị nốt nhạc khác nhau cùng một
lúc. Ví dụ, khi nốt móc đơn thẳng (straight eighth notes) và nốt móc đơn bộ
ba (eighth note triplet) xuất hiện cùng trong một đoạn, nếu bạn định lượng
theo nốt móc đơn thẳng thì tất cả các nốt trong đoạn sẽ bị ép về nốt móc
đơn thẳng - hoàn toàn loại bỏ cảm giác bộ ba. Tuy nhiên, nếu bạn sử
dụng thiết lập nốt móc đơn + nốt móc đơn bộ ba, thì cả nốt thẳng và nốt
bộ ba đều sẽ được định lượng chính xác.

Phạm vi cài đặt Strength
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Menu Metronome/Rhythm
Menu này cho phép bạn đặt âm lượng và chỉ báo nhịp độ của Metronome (trang 36) hoặc Rhythm
(trang 51). Ngoài ra, bạn có thể đặt tiếng chuông của Metronome để phát ở phách đầu tiên và điều
chỉnh các thông số liên quan đến phát lại Rhythm.
Để gọi ra thông số mong muốn:
Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để chọn "Metronome/Rhythm" menu, sau đó sử dụng các nút
[']/[(] để chọn thông số mong muốn.

Cài đặt Tempo
Tempo của Metronome/Nhịp điệu có thể được thiết lập trên màn hình bằng cách nhấn nút [TEMPO].
Để biết chi tiết về việc cài đặt Tempo cho Metronome hoặc Nhịp điệu, vui lòng tham khảo trang 36.
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Cài đặt Tempo
Menu này cho phép bạn thực hiện các cài đặt chi tiết liên quan đến Ghi âm MIDI (trang 52). 

LƯU Ý
Các cài đặt ở đây sẽ không ảnh hưởng đến Ghi âm Audio.

Để gọi ra thông số mong muốn: Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để chọn "Recording" menu, sau đó
sử dụng các nút [']/[(] để chọn thông số mong muốn.
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Để gọi ra thông số mong muốn:
Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để chọn "Recording" menu, sau đó sử dụng các nút [']/[(] để chọn
thông số mong muốn.
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Hệ thống Menu
Menu này cho phép bạn thực hiện các cài đặt tổng thể được áp dụng cho toàn bộ nhạc cụ. Khả năng
tương thích Bluetooth được chỉ ra bằng các biểu tượng sau. (Để biết chi tiết về khả năng tương thích
Bluetooth, xem trang 138.)

[Biểu tượng Bluetooth]: các mẫu được trang bị Bluetooth
[Biểu tượng không có Bluetooth]: các mẫu không được trang bị Bluetooth

LƯU Ý
Các thông số được đánh dấu "*" chỉ khả dụng nếu nhạc cụ được trang bị chức năng Bluetooth.

Để gọi ra thông số mong muốn:
Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để chọn "System" menu, sau đó sử dụng các nút [']/[(]/[<]/[>] để
chọn thông số mong muốn.
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Cài đặt sao l°u
(Chọn các tham số được giữ nguyên ngay cả khi
nguồn điện tắt)
Tùy chọn này cho phép bạn thiết lập xem một số cài
đặt trong Backup Setting (bên dưới) có được giữ lại
hay không khi tắt nguồn. Backup Setting bao gồm 2
nhóm: Voice (bao gồm các cài đặt liên quan đến
giọng) và Other (bao gồm nhiều cài đặt khác như Lặp
lại bài hát, Tinh chỉnh...) có thể được thiết lập riêng
biệt.
Dữ liệu và cài đặt đ°ợc giữ nguyên khi tắt nguồn:

Bài hát MIDI của người dùng (lưu trong bộ nhớ
<User= của nhạc cụ)
Bluetooth (trong menu <System=)
Utility (menu <System=, trừ mục <Audio EQ= trên
CLP-695GP)
Cài đặt Sao lưu (giải thích bên dưới)

(Để biết Bluetooth có được tích hợp trong nhạc cụ hay không,
tham khảo trang 138.)

1. Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để
chọn menu <System=.

2. Dùng các nút [']/[(] để chọn
<Backup=, sau đó nhấn nút [>] để mở
màn hình tiếp theo, rồi dùng [']/[(]
để chọn <Backup Setting.=

3. Dùng nút [>] rồi các nút [']/[(] để
chọn <Voice=, sau đó nhấn [>] để chọn
<On= hoặc <Off.=
Mỗi mục Voice bao gồm:

Chọn giọng cho R1, R2 và L
Tất cả tham số khác ngoài Transpose trong menu
<Voice=

4. Dùng các nút [']/[(] để chọn
<Other=, sau đó nhấn [>] để chọn <On=
hoặc <Off.=
Mỗi mục Other bao gồm:

Trong menu <Song=: Lặp lại bài hát, Song-
Keyboard, Âm lượng bài hát, Quick Play, Play
Track
Trong menu <Metronome/Rhythm=: Âm lượng,
BPM, Bật/Tắt chuông, Kết thúc Intro
Trong menu <System=: Tinh chỉnh, Bàn đạp, Âm
thanh (trừ <Duo=), MIDI

5. Nhấn [EXIT] để thoát khỏi màn hình
menu <System.=

Sao l°u (Backup)
(Lưu tệp Sao lưu cho dữ liệu nội bộ)

Chức năng này cho phép bạn lưu dữ liệu trên bộ
nhớ trong vào ổ đĩa flash USB được kết nối dưới
dạng tệp sao lưu (có tên "clp-***.bup"). Tệp sao
lưu này có thể được tải vào nhạc cụ thông qua
chức năng Khôi phục (trang 101) để sử dụng
trong tương lai.
THÔNG BÁO

Có thể mất 1-2 phút để hoàn tất thao tác này.
Không bao giờ tắt nguồn trong khi thực hiện
thao tác này (khi chữ <Executing= (Đang thực
thi) được hiển thị). Làm vậy có thể dẫn đến hư
hỏng dữ liệu.
Nếu tệp sao lưu giống nhau (clp-***.bup) đã
được lưu trong ổ đĩa flash USB, thao tác này
sẽ ghi đè hoặc thay thế tệp này bằng một tệp
mới.

1. Kết nối ổ đĩa flash USB vào cổng
USB [TO DEVICE].

2. Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để
chọn menu <System=.

3. Sử dụng các nút [']/[(] để chọn
<Backup,= sử dụng nút [>] để mở
màn hình tiếp theo, sau đó sử dụng
các nút [']/[(] để chọn <Backup.=

4. Sử dụng nút [>] để mở màn hình
tiếp theo, sau đó sử dụng các nút
[']/[(] để chọn <Execute.=

5. Nhấn nút [>] để thực thi thao tác
Sao l°u.

6. Nhấn nút [EXIT] để thoát khỏi màn
hình menu <System=.

L¯U Ý
Khi bạn muốn khôi phục các cài đặt trong tệp sao
lưu, hãy thực thi chức năng Khôi phục.
Các Bài hát được bảo vệ không thể được sao lưu.
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Khôi phục (Restore)
(Khởi động lại nhạc cụ với tệp Sao lưu đã được tải)

Chức năng này cho phép bạn tải tệp sao lưu (clp-
***.bup) đã được lưu thông qua chức năng Sao lưu
(trang 100) vào nhạc cụ.

THÔNG BÁO
Có thể mất 1-2 phút để hoàn tất thao tác này. Không bao
giờ tắt nguồn trong khi thực hiện thao tác này (khi chữ
<Executing= được hiển thị). Làm vậy có thể dẫn đến hư
hỏng dữ liệu.
Nếu các Bài hát được bảo vệ hoặc các Bài hát đã ghi nằm
trong bộ nhớ <User=, trước tiên hãy di chuyển chúng sang
ổ đĩa flash USB bằng cách làm theo hướng dẫn ở trang 66
trước khi thực hiện thao tác này. Nếu bạn không làm vậy,
các Bài hát sẽ bị xóa trong quá trình thao tác này.

1. Kết nối ổ đĩa flash USB chứa tệp Sao lưu
vào cổng USB [TO DEVICE].

2. Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để chọn
menu <System=.

3. Sử dụng các nút [']/[(] để chọn
<Backup,= sử dụng nút [>] để mở màn hình
tiếp theo, sau đó sử dụng các nút [']/[(]
để chọn <Restore.=

4. Sử dụng nút [>] để mở màn hình tiếp
theo, sau đó sử dụng nút [']/[(] để chọn
<Execute.=

5. Nhấn nút [>] để thực thi thao tác Khôi
phục.

Một thông báo cho biết thao tác đã hoàn tất sẽ xuất
hiện, sau đó nhạc cụ sẽ khởi động lại sau một lúc.

Thiết lập lại ban đầu
(Khởi động lại nhạc cụ với các cài đặt gốc ban đầu
được tải)
Chức năng này cho phép bạn đặt lại nhạc cụ này về
các cài đặt mặc định của nhà máy, là các cài đặt ban
đầu được lập trình sẵn khi xuất xưởng và được gọi ra
khi bạn bật nguồn nhạc cụ này lần đầu tiên.
Lưu ý các điểm sau:

Thao tác này sẽ đặt lại Cài đặt Sao lưu (trang
100) về cài đặt mặc định.
Thao tác này sẽ không xóa các Bài hát đã được
lưu trong thư mục User.

Thao tác này sẽ không xóa thông tin ghép nối
Bluetooth* (trang 82).

Để biết thông tin về việc chức năng Bluetooth có
được tích hợp với nhạc cụ hay không, hãy tham
khảo trang 138.

THÔNG BÁO
Không bao giờ tắt nguồn trong khi thực hiện thao
tác này (khi chữ <Factory set executing= được hiển
thị). Làm vậy có thể dẫn đến hư hỏng dữ liệu.

1. Nhấn nút [FUNCTION] nhiều lần để chọn menu
<System=.

2. Sử dụng các nút [']/[(] để chọn <Backup,= sử
dụng nút [>] để mở màn hình tiếp theo, sau đó sử
dụng các nút [']/[(] để chọn <Factory Set.=

3. Sử dụng nút [>] để mở màn hình tiếp theo, sau
đó sử dụng các nút [']/[(] để chọn <Execute.=

4. Nhấn nút [>] để thực thi thao tác Khôi phục.

Một thông báo cho biết thao tác đã hoàn tất sẽ
xuất hiện, sau đó nhạc cụ sẽ khởi động lại sau
một lúc.
Phương pháp thay thế để khôi phục các cài đặt
mặc định
Nhấn và giữ phím trắng ở cuối bên phải (C7) và
nhấn công tắc [�] (Standby/On) để bật nguồn cho
nhạc cụ này. Thao tác này sẽ không xóa các Bài
hát trong thư mục User.
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